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KẾ HOẠCH
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Năm học 2025 – 2026

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch.
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 3535/BGDĐT-GDTH, ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm cấp 

Tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 từ năm học 2020 - 2021;

Căn cứ quyết định số 909/BGDĐ- GDTH, ngày 08/ 03/2023 của BGDĐT V/v 
hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục Stem trong giáo dục Tiểu học.

Căn cứ Thông tư 08/2024/TT-BGDĐT ngày 15/05/2024 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo Hướng dẫn giáo dục Quốc phòng và An ninh trong trường tiểu học, trung học 
cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 15/8/2028 của Chủ tịch UBND   
tỉnh Lâm Đồng về Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo 
dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn Số 263 /SGDĐT – GDTH, ngày 29/8/2025 của Sở GD&ĐT Lâm 
Đồng V/v hướng dẫn điều chỉnh các nội dung, chủ đề trong Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh 
Lâm Đồng, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Đắk Nông từ lớp 1 đến lớp 5 đã dược Bộ Giáo dục và Đào 
tạo phê duyệt trước khi sáp nhập;

Căn cứ vào kết quả đạt được từ năm học 2024 - 2025 và tình hình thực tế của tổ 

khối trong năm học 2025 - 2026.

II. Điều kiện thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục (đội ngũ giáo viên, 
đặc điểm đối tượng học sinh, nguồn học liệu, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn (nếu 
có); các nội dung về: giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông.
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1. Hệ thống, quy mô lớp, đội ngũ GV và học sinh.

1.1. Giáo viên
Số lượng Trình độ Đang học GVDG Danh hiệu thi đua Ghi chú

TS Nữ ĐH CĐ TC ĐH CĐ Thành
phố

Tỉnh CSTĐ
CS CSTĐ 

cấp Tỉnh

LĐT T 1 PHT

5 5 5 0 0 0 0 1 0 3 0 3

1.1. Học sinh

Tổng số

học sinh

Diện chính sách Học ngoại
ngữ

Khối Lớp
Số 

lớp
Số 

HS/ nữ

Dân tộc
Khuyết

tật
HSbán

trú
Hộ 

nghè o

Hộ cận 
nghè o Số 

HS

Số 
tiết/ 
tuần

Thực hiện 
chương 

trình
Ghi 
chú

3A1 41 24 01 1 41 4 32T/ tuần

9buổi

3A2 41 21 0 0 41 4 32T/ tuần

9buổi

3

3A3 25 11 0 1 25 4 32T/ tuần 9buổi

TK 3 107 56 1 2 107

2. Những thuận lợi, khó khăn
2.1. Thuận lợi



Hoạt động chuyên môn của khối đạt kết quả ổn định trong nhiều năm qua nhờ có 
sự chỉ đạo sát sao của Cấp ủy chi bộ và BGH nhà trường. Đặc biệt là sự quan tâm, chỉ 
đạo sát sao của bộ phận chuyên môn nhà trường.

- Đội ngũ GV trong khối có năng lực chuyên môn, nhiệt tình trong công tác, GV 
đoàn kết và có trách nhiệm cao trong công tác dạy và học, có nhiều kinh nghiệm trong 
việc dạy học.

- 100% giáo viên được bồi dưỡng, tập huấn chương trình GDPT 2018 và sách 
giáo khoa theo quy định.

- Đây là năm thứ sáu thực hiện Chương trình GDPT 2018 do vậy các thành viên 
trong tổ đã chủ động, tích cực trong phong trào “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” 
nhằm đạt được mục tiêu của chương trình GDPT 2018.

- Giáo viên trẻ, tiếp cận nhanh trong việc dạy học theo định hướng phát triển 
năng lực, phẩm chất cho học sinh. Thực hiện hiệu quả việc dạy học theo định hướng 
phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.

- Đa số học sinh đi học đúng độ tuổi, các em đều ngoan ngoãn, biết nghe lời.
- Mỗi lớp được trang bị một phòng học, có đủ ánh sáng, sạch sẽ và thoáng mát, 

có máy tính, ti vi.
- Học sinh có đủ tài liệu hướng dẫn học, đồ dùng khá đầy đủ.
- Được sự quan tâm của phần lớn phụ huynh.
2.2. Khó khăn

Hoạt động chuyên môn của khối còn gặp một số khó khăn cụ thể như sau:

- Đội ngũ: Trong khối giáo viên có kinh nghiệm dạy học lớp 3 chưa nhiều, 3 
giáo viên con nhỏ.

- Học sinh: HS đa số con em nông dân, gia đình đông con, điều kiện kinh tế 
khó khăn, phụ huynh mải lo làm ăn, sự hiểu biết còn hạn chế nên ít quan tâm đến việc 
học tập của con em mình, hầu như “khoán trắng” cho nhà trường đặc biệt là vào mùa 
thu hoạch cà phê. Một số học sinh có tính nhút nhát, kỹ năng trình bày trước đông 
người còn hạn chế nên việc tổ chức dạy chương trình phổ thông 2018 có khó khăn.

- CSVS nhà trường còn hạn chế, chưa có phòng học bộ môn phục vụ học tập 
cho các em. Học sinh phân hiệu phải di chuyển lên trường chính để học tin học và tham 
gia các hoạt động ngoại khóa.

3. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục
- Qua nghiên cứu và rút kinh nghiệm từ những năm học trước, tổ khối 3 đã thống nhất 

xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục. trong năm học 2025 – 2026 cụ 
thể như sau:
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1. MÔN TIẾNG VIỆT
Chương trình và sách giáo khoa

Ghi 
chú

Chủ đề/ 
mạch nội 
dung

Tên bài học
Tiết học/ 

thời lư ợng
1tiết/35p

Số tiết 
trong 
chương 
trình

Nội dung điều chỉnh, 
bổ sung

Bài 1: Chiếc nhãn vở đặc biệt 1 1

Bài 1: Đọc mở rộng: Chiếc nhãn vở đặc biệt 1 2

Bài 1: Viết: Ôn viết chữ hoa A, Ă, Â 1 3

Bài 1: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Học
tập

1 4

Bài 2: Đọc: Lắng nghe những ước mơ 1 5 Tích hợp QCN
Bài 2: Nói và nghe: Giới thiệu các thành viên
của nhóm, tổ

1
6

TUẦN 1
Từ 08/9/2025
Đến 12/9/2025

Bài 2: Viết sáng tạo: Giới thiệu bản thân 1 7

Bài 3: Đọc Em vui đến trường 1 8

Bài 3: Đọc mở rộng: Em vui đến trường 1 9

Bài 3: Nghe – viết Em vui đến trường. Phân biệt
ch/ tr; s/ x, g/ r

1
10

TUẦN 2 
Từ 15/9/2025
Đến 19/9/2025

1. VÀO 
NĂM 
HỌC 
MỚI

Bài 3: Luyện từ và câu: Luyện tập về từ chỉ sự
vật, đặc điểm, hoạt động – Câu kể – dấu chấm

1
11
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Bài 4: Đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học 1 12
Bài 4: Nói và nghe: Đọc - kể Chiếc nhãn vở

đặc biệt
1 13

Bài 4: Viết sáng tạo: Tả đồ dùng học tập 1 14

Bài 1: Đọc Cậu học sinh mới 1 15

Bài 1: Đọc mở rộng Cậu học sinh mới 1 16
Bài 1: Viết: Ôn viết chữ hoa N, M

1 17

Điều chỉnh địa danh :Mũi 
Né thuộc tỉnh Lâm Đồng 
mới ( Lâm Đồng + Bình 
Thuận) Quảng Ngãi mới ( 
Quảng Ngãi + Kon Tum)

Bài 1: Luyện từ và câu: MRVT Trường học 1 18
Bài 2: Đọc: Bản tin Ngày hội Nghệ sĩ nhí 1 19
Bài 2: Nói và nghe: Họp nhóm, tổ 1 20

TUẦN 3 

Từ 22/9/2025
Đến 26/9/2025

Bài 2: Viết sáng tạo: Viết thông báo 1 21
Bài 3: Đọc: Mùa thu của em 1 22
Bài 3: Đọc mở rộng: Mùa thu của em 1 23
Bài 3: Nghe – viết: Cậu học sinh mới. Viết hoa

địa danh Việt Nam. Phân biệt ch/ tr, ươc/ ươt
1 24

Bài 3: Luyện từ và câu: Luyện tập về từ chỉ sự

vật, đặc điểm. Luyện tập câu kể Ai thế nào?
1 25

Bài 4: Đọc Hoa cỏ sân trường 1 26

TUẦN 4 

Từ 29/9/2025
Đến 03/10/2025

2. MÁI 

TRƯỜNG 

MẾN YÊU

Bài 4: Nói và nghe: Đọc – kể Cậu học sinh

mới
1 27
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Bài 4: Viết sáng tạo: Điền thông tin vào tờ

khai in sẵn
1 28

Bài 1: Đọc Gió sông Hương 1 29

Điều chỉnh địa danh
Sau khi sáp nhập, nước 
ta gồm có 6 thành phố 
trong đó có TP. Huế

Bài 1: Đọc mở rộng Gió sông Hương 1 30
Bài 1: Viết: Ôn viết chữ hoa D, Đ 1 31
Bài 1: Luyện từ và câu: MRVT Thiếu nhi 1 32
Bài 2: Đọc: Triển lãm Thiếu nhi với 5 điều Bác

Hồ dạy
1 33

Bài 2: Nói và nghe: Giới thiệu hoạt động của

lớp
1 34

TUẦN 5 

Từ 06/10/2025
Đến 10/10/2025

Bài 2: Viết sáng tạo: Viết bản tin ngắn 1 35
Bài 3: Đọc Hai bàn tay em 1 36
Bài 3: Đọc mở rộng Hai bàn tay em 1 37
Bài 3: Nghe – viết: Đường đến trường. Phân

biệt d/ gi; ay/ ây, uôc/ uôt
1 38

Bài 3: Luyện từ và câu: So sánh 1 39
Bài 4: Đọc: Lớp học cuối đông 1 40
Bài 4: Nói và nghe: Nghe – kể Mơ ước của

Sam
1 41

TUẦN 6 

Từ 13/10/2025
Đến 17/10/2025

3. NHỮNG BÚP 
MĂNG NON

Bài 4: Viết sáng tạo: Tả cuốn sách dựa vào gợi

ý
1 42
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Bài 1: Đọc Phần thưởng 1 43

Bài 1: Đọc mở rộng Phần thưởng 1 44
Bài 1: Viết: Ôn viết chữ hoa P, R, B 1 45
Bài 1: Luyện từ và câu: MRVT Đội viên 1 46
Bài 2: Đọc: Đơn xin vào Đội 1 47
Bài 2: Nói và nghe: Nói về việc phấn đấu để

trở thành đội viên
1 48

TUẦN 7 

Từ 20/10/2025
Đến 24/10/2025

4. EM LÀ ĐỘI 

VIÊN

Bài 2: Viết sáng tạo: Luyện tập điền thông tin

vào tờ khai in sẵn
1 49

Bài 3: Đọc Ngày em vào Đội 1 50
Bài 3: Đọc mở rộng Ngày em vào Đội 1 51
Bài 3: Nghe – viết: Ngày em vào Đội. Luyện 

tập viết hoa địa danh Việt Nam. Phân biệt ch/ 

tr, an/ ang.

1 52

Điều chỉnh địa danh :Bình 
Định sau khi sáp nhập với 
tỉnh Gia Lai có tên gọi là 
tỉnh Gia Lai. Tỉnh Khánh 
Hòa (Khánh Hòa + Ninh 
Thuận). Phú Yên sáp nhập 
với Đắk Lắk lấy tên tỉnh là 
Đắk Lắk

Bài 3: Luyện từ và câu: Luyện tập về so sánh 1 53
Bài 4: Đọc: Lễ kết nạp Đội

1 54
Tích hợp ANQP CĐ 1

TUẦN 8 

Từ 27/10/2025
Đến 31/10/2025

Bài4: Nói và nghe: Nghe – kể Chú bé nhanh

trí
1 55
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Bài4:Viết sáng tạo: Viết thư điện tử cho bạn bè 1 56

Tiết 1: Đọc: Ôn tập các văn bản truyện đã học 
Ôn viết chữ hoa Ă, Â, N, M, Đ, P, R, B

1 57

Tiết 2. Đọc: Ôn tập các văn bản thông tin đã 
học
Viết: Nghe – viết Con tàu của em. Ôn viết hoa

tên người Việt Nam. Phân biệt ay/ ây, iêc/ iêt

1 58

Tiết 3.Đọc: Ôn tập các văn bản thơ đã học 
Luyện từ và câu: MRVT Măng non; đặt câu có

từ ngữ tìm được
1 59

Tiết 4.Đọc: Ôn tập các văn bản miêu tả đã học 
Viết sáng tạo: Tả một món đồ chơi em thích

1 60

Tiết 5. Đọc: Ôn đọc hiểu văn bản Cô Hiệu trư 
ởng

1 61

Tiết 6.Luyện từ và câu: Ôn tập về so sánh. Ôn 
tập về câu kể và mở rộng câu Khi nào, Ở đâu?

1 62

TUẦN 9 

Từ 03/11/2025
Đến 07/11/2025

ÔN TẬP 

GIỮA HỌC 

KÌ 1

Tiết 7.Viết sáng tạo: Viết đoạn văn giới thiệu 
một người bạn 1 63

Bài 1:Đọc Ý tưởng của chúng mình 1 64
Bài 1:Đọc mở rộng Ý tưởng của chúng mình 1 65
Bài 1:Viết: Ôn viết chữ hoa C, G 1 66
Bài 1:Luyện từ và câu: MRVT Ước mơ 1 67
Bài 2:Đọc: Điều kì diệu 1 68

TUẦN 10 

Từ 10/11/2025
Đến 14/11/2025

6. ƯỚC MƠ 
TUỔI THƠ

Bài 2:Nói và nghe: Nói về một nhân vật trong

truyện
1 69
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Bài 2:Viết sáng tạo: Viết đoạn văn nêu tình

cảm với thầy cô giáo hoặc một người bạn
1 70

Bài 3: Đọc Chuyện xây nhà 1 71
Bài 3: Đọc mở rộng Chuyện xây nhà 1 72
Bài 3: Viết: Nghe – viết Chuyện xây nhà. Phân

biệt ch/ tr. Phân biệt r/ d/ gi, iên/ iêng
1 73

Bài 3: Luyện từ và câu: Luyện tập về so sánh 1 74
Bài 4: Đọc: Ước mơ màu xanh 1 75
Bài 4: Nói và nghe: Đọc – kể Ý tưởng của

chúng mình
1 76

TUẦN 11 

Từ 17/11/2025
Đến 21/11/2025

Bài 4: Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn văn 

nêu tình cảm với thầy cô giáo hoặc một người

bạn

1 77

Bài 1: Đọc: Đồng hồ Mặt Trời 1 78
Bài 1: Đọc mở rộng : Đồng hồ Mặt Trời 1 79
Bài 1: Viết: Ôn viết chữ hoa S, L, T

1 80
Điều chỉnh địa 
danh:Tỉnh Phú Thọ ( 
Phú Thọ + Vĩnh Phúc + 
Hòa Bình)

Bài 1: Luyện từ và câu: MRVT Sáng tạo 1 81
Bài 2: Đọc: Cuốn sách em yêu 1 82
Bài 2: Nói và nghe: Nói về một đồ vật 1 83

TUẦN 12 
Từ 24/11/2025
Đến 28/11/2025

Bài 2: Viết sáng tạo: Tả một đồ dùng cá nhân 1 84
Bài 3: Đọc Bàn tay cô giáo 1 85TUẦN 13 

Từ 01/12/2025

7.CÙNG EM 

SÁNG TẠO

Bài 3: Đọc mở rộng Bàn tay cô giáo 1 86
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Bài 3: Viết: Nhớ – viết Bàn tay cô giáo. Viết

hoa tên người nước ngoài. Phân biệt s/ x, âc/ 

ât

1 87

Bài 3: Luyện từ và câu: Từ có nghĩa giống

nhau. Câu hỏi
1 88

Bài 4: Đọc: Thứ Bảy xanh 1 89 Tích hợp QPAN- 
CĐ3

Bài 4: Nói và nghe: Nghe – kể Ông Trạng giỏi

tính toán
1 90

Đến 05/12/2025

Bài 4: Viết sáng tạo: Viết đoạn văn nêu lí do 

thích hoặc không thích một nhân vật trong câu

chuyện

1 91

Bài 1: Đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng 1 92
Bài 1: Đọc mở rộng: Chú sẻ và bông hoa bằng

lăng
1 93

Bài 1: Viết: Ôn viết chữ hoa E, Ê 1 94
Bài 1: Luyện từ và câu: MRVT Bạn bè 1 95
Bài 2: Đọc: Thư thăm bạn 1 96
Bài 2: Nói và nghe: Nói về một người bạn dựa

và gợi ý
1 97

TUẦN 14 

Từ 08/12/2025
Đến 12/12/2025

Bài 2: Viết sáng tạo: Viết thư cho bạn bè 1 98

Bài 3: Đọc: Đôi bạn 1 99
Bài 3: Đọc mở rộng : Đôi bạn 1 100

TUẦN 15 

Từ 15/12/2025
Đến 19/12/2025

8. VÒNG TAY 
BÈ BẠN

Bài 3: Viết: Nhớ – viết Đôi bạn. Phân biệt d/ gi. 
Phân biệt r/ d/ gi, v/ d/ gi

1 101
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Bài 3: Luyện từ và câu: Luyện tập về từ có

nghĩa giống nhau. Dấu gạch ngang
1 102

Bài 4: Đọc: Hai người bạn 1 103
Bài 4: Nói và nghe: Nghe – kể Những người

bạn
1 104

Bài 4: Viết sáng tạo: Luyện tập viết thư cho

bạn bè
1 105

Bài 1: Đọc Ông ngoại 1 106
Bài 1: Đọc mở rộng Ông ngoại 1 107
Bài 1: Viết: Ôn viết chữ hoa I, K 1 108
Bài 1: Luyện từ và câu: MRVT Gia đình 1 109
Bài 2: Đọc: Vườn dừa của ngoại 1 110
Bài 2: Nói và nghe: Nói về một nhân vật trong

truyện tranh hoặc phim hoạt hình
1 111

TUẦN 16 

Từ 22/12/2025
Đến 26/12/2025

Bài 2: Viết sáng tạo: Viết thư cho người thân 1 112

Bài 3: Đọc: Như có ai đi vắng 1 113
Bài 3: Đọc mở rộng: Như có ai đi vắng 1 114
Bài 3: Nghe – viết: Vườn trưa. Phân biệt êch/

uêch. Phân biệt ch/ tr, ac/ at
1 115

Bài 3: Luyện từ và câu: Từ có nghĩa trái ngược 

nhau 1 116

(Nghỉ 
Tết 

Tây - 
Thứ 
năm

TUẦN 17 

Từ 29/12/2025
Đến 02/01/2026 
Nghỉ tết DL 1.1

9.MÁI ẤM 

GIA ĐÌNH

Bài 4: Đọc: Thuyền giấy 1 117
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Bài 4: Nói và nghe: Nghe – kể Món quà tặng

cha
1 118

Bài 4: Viết sáng tạo Luyện tập viết thư cho

người thân
1 119

Tiết 1: Đọc: Ôn luyện đọc thành tiếng và học
thuộc lòng. Ôn đọc thành tiếng và đọc hiểu văn 
bản Nắng hồng

1 120

Tiết 2.Đọc: Ôn luyện đọc thành tiếng và học 
thuộc lòng Viết: Ôn viết chữ hoa C, G, S, L, Ê, 
I, K. Phân biệt d/ r, ăn/ ăng

1 121

Tiết 3: Đọc: Ôn luyện đọc thành tiếng và học 
thuộc lòng Luyện từ và câu: Ôn tập về so sánh. 
Ôn tập từ ngữ có nghĩa giống nhau, từ ngữ có 
nghĩa trái ngược nhau. Ôn dấu câu, ôn câu hỏi, 
câu kể

1 122

Tiết 4: Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi. Đọc

hiểu văn bản Các em nhỏ và cụ già
1 123

Tiết 5: Nghe – viết Hồ Gươm 1 124
Tiết 6: Viết đoạn văn ngắn hoặc viết thư 1 125

TUẦN 18 

Từ 05/01/2026
Đến 09/01/2026

10.ÔN TẬP 

CUỐI HỌC KÌ 

I

Tiết 7: Kiểm tra HKI 1 126

Bài 1: Đọc Chiếc áo của hoa đào 1 127
Bài 1: Đọc mở rộng Chiếc áo của hoa đào 1 128
Bài 1: Viết: Ôn viết chữ hoa V, H 1 129
Bài 1: Luyện từ và câu: MRVT Lễ hội 1 130

TUẦN 19 

Từ 12/01/2026
Đến 16/01/2026

11. BỐN MÙA 
MỞ HỘI

Bài 2: Đọc: Đua ghe ngo – Nói về lễ hội em

biết
1 131
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Bài 2: Nói và nghe: Nói về một nhân vật em

thích dựa vào gợi ý
1 132

Bài 2: Viết sáng tạo: Viết đoạn văn thuật lại

một ngày hội đã chứng kiến
1 133

Bài 3: Đọc Rộn ràng hội xuân 1 134 Tích hợp QCN
Bài 3: Đọc mở rộng Rộn ràng hội xuân 1 135
Bài 3: Nghe – viết: Lễ hội hoa nước Ý. Phân

biệt s/x. Phân biệt ch/ tr, dấu hỏi/dấu ngã
1 136

Bài 3: Luyện từ và câu: Câu khiến. Dấu chấm

than
1 137

Bài 4: Đọc: Độc đáo lễ hội đèn Trung thu 1 138
Bài 4: Nói và nghe: Nghe – kể Ông già mùa

đông và cô bé tuyết
1 139

TUẦN 20 

Từ 19/01/2026
Đến 23/01/2026

Bài 4: Viết sáng tạo: Luyện tập viết một đoạn

văn thuật lại một ngày hội đã chứng kiến
1 140

Bài 1: Đọc: Từ bản nhạc bị đánh rơi 1 141
Bài 1: Đọc mở rộng : Từ bản nhạc bị đánh rơi 1 142
Bài 1: Viết: Ôn viết chữ hoa O, Ô, Ơ, Q 1 143
Bài 1: Luyện từ và câu: MRVT Nghệ thuật 1 144
Bài 2: Đọc: Quảng cáo 1 145
Bài 2: Nói và nghe: Nói về một nhân vật trong

truyện tranh hoặc phim hoạt hình
1 146

TUẦN 21 

Từ 26/01/2026

Đến 30/01/2026

12. NGHỆ SĨ 

TÍ HON

Bài 2: Viết sáng tạo: Viết đoạn văn nêu tình 1 147
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cảm, cảm xúc với một nghệ sĩ hoặc với một

nhân vật trong phim hoạt hình

Bài 3: Đọc: Nghệ nhân Bát Tràng 1 148
Bài 3: Đọc mở rộng: Nghệ nhân Bát Tràng 1 149

Bài 3: Nghe - viết: Sắc màu. Phân biệt iêu/yêu. 
Phân biệt l/n, ưc/ưt

1 150

Bài 3: Luyện từ và câu: Luyện tập Câu khiến 1 151
Bài 4: Đọc: Tiếng đàn 1 152
Bài 4: Nói và nghe: Nghe – kể Thi nhạc 1 153

TUẦN 22 

Từ 02/02/2026

Đến 06/02/2026

Bài 4: Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn văn

nêu tình cảm, cảm xúc với một nghệ sĩ hoặc 

một nhân vật trong bộ phim hoạt hình

1 154

Bài 1: Đọc Cuộc chạy đua trong rừng 1 155

Bài 1: Đọc mở rộng Cuộc chạy đua trong rừng 1 156
Bài 1: Viết: Ôn viết chữ hoa U, Ư 1 157
Bài 1: Luyện từ và câu: MRVT Thể thao 1 158
Bài 2: Đọc: Cô gái nhỏ hoá “kình ngư” 1 159
Bài 2: Nói và nghe: Nói về một đồ vật dựa vào

gợi ý
1 160

TUẦN 23 

Từ 09/02/2026

Đến 13/02/2026 

( Nghỉ Tết 14-22)

Bài 2: Viết sáng tạo: Viết đoạn văn thuật lại 

một trận thi đấu hoặc một buổi luyện tập thể

thao

1 161

TUẦN 24

13. NIỀM VUI 

THỂ THAO

Bài 3: Đọc: Chơi bóng với bố 1 162
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Bài 3: Đọc mở rộng : Chơi bóng với bố 1 163
Bài 3: Nghe – viết: Cùng vui chơi. Phân biệt

d/gi – Phân biệt iu/ưu, ân/âng
1 164

Bài 3: Luyện từ và câu: Câu cảm. Dấu chấm

than
1 165

Bài 4: Đọc: Ngọn lửa Ô-lim- pích 1 166
Bài 4: Nói và nghe: Đọc kể Cuộc chạy đau

trong rừng
1 167

Từ 23/02/2026

Đến 26/02/2026

Bài 4: Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn văn 

thuật lại một trận thi đấu hoặc một buổi luyện

tập thể thao

1 168

Bài 1: Đọc: Giọt sương 1 169
Bài 1: Đọc mở rộng: Giọt sương 1 170
Bài 1: Viết: Ôn viết chữ hoa X, Y

1 171

Điều chỉnh địa danh 
:Ý Yên là tên của một 
huyện thuộc tỉnh Nam 
Định nay là tỉnh Ninh 
Bình

Bài 1: Luyện từ và câu: MRVT Thiên nhiên 1 172
Bài 2: Đọc: Những đám mây ngũ sắc 1 173

Bài 2: Nói và nghe: Tưởng tượng và diễn tả lại

dáng vẻ hoặc hành động, lời nói của một nhân 

vật trong câu chuyện

1 174

TUẦN 25 

Từ 02/3/2026

Đến 06/3/2026

14. THIỆN 
NHIÊN KÌ 
THÚ

Bài 2: Viết sáng tạo: Tả một đồ vật thường

dùng khi đi học hoặc khi đi tham quan du lịch
1 175



16

Bài 3: Đọc Chuyện hoa, chuyện quả 1 176
Bài 3: Đọc mở rộng Chuyện hoa, chuyện quả 1 177
Bài 3: Nghe – viết: Rừng cọ quê tôi. Phân biệt

d/gi. Phân biệt s/x, im/iêm
1 178

Bài 3: Luyện từ và câu: Dấu ngoặc kép 1 179
Bài 4: Đọc: Mùa xuân đã về 1 180
Bài 4: Nói và nghe: Nghe kể: Bồ nông có hiểu 1 181

TUẦN 26 

Từ 09/3/2026

Đến 13/3/2026

Bài 4: Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn tả đồ

dùng khi đi học hoặc tham quan, du lịch
1 182

Tiết 1.Đọc: Ôn tập các văn bản truyện đã học. 
Viết: Ôn viết chữ hoa V, H, O, Q, U, Ư, Y, X

1 183

Tiết 2.Đọc: Ôn tập các văn bản thông tin đã học
Viết: Nghe – viết Cá linh. Ôn viết hoa tên 
riêng nước ngoài. Phân biệt x/s, ăc/ăt

1 184

Tiết 3 Đọc: Ôn tập các văn bản thơ đã học 
Luyện từ và câu: Ôn tập MRVT

1 185

Tiết 4 Đọc: Ôn tập các văn bản miêu tả đã học 
Viết sáng tạo: Viết đoạn văn thuật lại hoạt

động ở trường mà em yêu thích
1 186

Tiết 5: Đọc: Ôn đọc hiểu văn bản Hoa thắp lửa 
Luyện từ và câu: Ôn tập từ ngã có nghĩa trái ng
ược; câu có hình ảnh so sánh

1 187

Tiết 6: Luyện từ và câu: Ôn tập: dấu câu, câu 
khiến, câu cảm

1 188

TUẦN 27 

Từ 16/03/2026

Đến 20/03/2026

15. ÔN TẬP 

GIỮA HỌC KÌ

II

Tiết 7: Viết sáng tạo: Viết đoạn văn ngắn thuật 
lại việc làm góp phần bảo vệ môi trường

1 189

TUẦN 28 16. QUÊ Bài 1:Đọc Nắng phương Nam 1 190
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Bài 1:Đọc mở rộng Nắng phương Nam 1 191
Bài 1:Viết: Ôn viết chữ hoa A, Ă, Â (kiểu 2)

1 192

Điều chỉnh địa danh :Núi 
Ấn, sông Trà thuộc tỉnh 
Quảng Ngãi ( Quảng Ngãi

+ Kon Tum)
Bài 1:Luyện từ và câu: MRVT Quê hương 1 193
Bài 2:Đọc: Trái tim xanh

1 194

ĐC địa danh :Hồ Ba Bể 
thuộc tỉnh Thái Nguyên ( 
Thái Nguyên + BắcKạn)

Bài 2:Nói và nghe: Nói chuyện qua điện thoại

với cách mở đầu và kết thúc phù hợp
1 195

Từ 23/03/2026

Đến 27/03/2026

Bài 2:Viết sáng tạo: Viết đoạn nêu tình cảm, 

cảm xúc trước một cảnh đẹp ở quê hương hoặc

nơi em ở.

1 196

Bài 3: Đọc Vàm Cỏ Đông 1 197
Bài 3: Đọc mở rộng Vàm Cỏ Đông 1 198
Bài 3: Viết: Nhớ – viết: Vàm Cỏ Đông. Luyện 

tập viết hoa địa danh Việt Nam. Phân biệt s/x,

ong/ông

1 199

Bài 3: Luyện từ và câu: Đoạn văn. Dấu hai

chấm.
1 200

Bài 4: Đọc: Cảnh làng Dạ 1 201
Bài 4: Nói và nghe: Đọc - kể Nắng phương

Nam
1 202

TUẦN 29 

Từ 30/03/2026
Đến 03/04/2026

HƯƠNG 

TƯƠI ĐẸP

Bài 4: Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn văn 1 203
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nêu tình cảm, cảm xúc của em trước một cảnh

đẹp ở quê hương hoặc nơi em ở.

Bài 1: Đọc Hai Bà Trưng 1 204
Tích hợp QPAN 
Chủ đề 1

Bài 1: Đọc mở rộng Hai Bà Trưng 1 205
Tích hợp QPAN 
Chủ đề 2

Bài 1: Viết: Ôn viết chữ hoa M, N (kiểu 2) 1 206
Bài 1: Luyện từ và câu: MRVT Đất nước 1 207
Bài 2: Đọc: Một điểm đến thú vị

1 208

Điều chỉnh địa danh 
:Tây Nguyên mới 
gồm 3 tỉnh Lâm Đ 
ồng (Lâm Đồng, Đ 
ắk Nông, Bình 
Thuận) Gia Lai 
(Gia Lai, Bình Đ 
ịnh) Đắk Lắk( 
ĐắkLắk, Phú Yên)

Bài 2: Nói và nghe: Nói chuyện qua điện thoại 

để hỏi thăm sức khoẻ và chia sẻ một điều thú

vị.

1 209

TUẦN 30 

Từ 06/4/2026

Đến 10/4/2026

Bài 2: Viết sáng tạo: Viết đoạn văn nêu tình 

cảm, cảm xúc trước một cảnh đẹp của đất

nước.

1 210

Bài 3: Đọc Non xanh nước biếc 1 211
Bài 3: Đọc mở rộng Non xanh nước biếc 1 212

TUẦN 31 

Từ 13/04/2026

Đến 17/04/2026

17. ĐẤT 

NƯỚC MẾN 

YÊU

Bài 3: Viết: Nghe – viết: Hai Bà Trưng. Luyện

tập viết hoa tên địa danh Việt Nam. Phân biệt
1 213
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l/n; g/r

Bài 3: Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ngữ

chỉ đặc điểm.
1 214

Bài 4: Đọc: Mênh mông mùa nước nổi 1 215
Bài 4: Nói và nghe: Nghe kể Sự tích hoa mào

gà
1 216

Bài 4: Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn văn

nêu tình cảm, cảm xúc trước một cảnh đẹp của 

đất nước Việt Nam.

1 217

Bài 1: Đọc Cậu bé và mẩu san hô 1 218
Bài 1: Đọc mở rộng Cậu bé và mẩu san hô 1 219
Bài 1: Viết: Ôn viết chữ hoa Q, V (kiểu 2) 1 220
Bài 1: Luyện từ và câu: MRVT Môi trường 1 221
Bài 2: Đọc: Hương vị Tết bốn phương 1 222
Bài 2:Nói và nghe: Luyện nói về một nhân vật

trong truyện tranh hoặc phim hoạt hình.
1 223

TUẦN 32 

Từ 20/04/2026
Đến 24/04/2026

Bài 2:Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn văn 

nêu lí do thích hoặc không thích một nhân vật

trong câu chuyện.

1 224

TUẦN NGHỈ LỄ 

Từ 27/04/2026
Đến 01/05/2026

Nghỉ lễ 10/3; 30/4, 
1/5

18. MỘT MÁI 

NHÀ CHUNG
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Bài 3: Đọc Một mái nhà chung 1 225
Bài 3: Đọc mở rộng Một mái nhà chung 1 226

Bài 3: Viết: Nhớ – viết: Một mái nhà chung.
Phân biệt
d/gi. Phân biệt l/n; ươn/ương

1 227

Bài 3: Luyện từ và câu: Luyện tập từ ngữ có

nghĩa trái ngược nhau.
1 228

Bài 4: Đọc: Đi tàu trên sông Von – ga. 1 229
Bài 4: Nói và nghe: Xem kể Bông lúa 1 230

TUẦN 33 

Từ 04/05/2026

Đến 08/05/2026

Bài 4: Viết sáng tạo: Viết đoạn văn thuật lại

một việc làm góp phần bảo vệ môi trường.
1 231

Bài 5: Đọc Cóc kiện Trời 1 232
Bài 5: Đọc mở rộng Cóc kiện Trời 1 233

Bài 5: Viết: Nghe – viết: Vời vợi Ba Vì. Phân 
biệt
ênh/uênh. Phân biệt l/n; dấu hỏi/dấu ngã

1 234

Bài 5: Luyện từ và câu: Luyện tập từ chỉ sự 

vật; từ chỉ hoạt động; từ chỉ đặc điểm, tính

chất. Luyện tập câu hỏi, câu khiến.

1 235

Bài 6: Đọc: Bồ câu hiếu khách. 1 236
Bài 6: Nói và nghe: Đọc kể Cóc kiện Trời 1 237

TUẦN 34 

Từ 11/05/2026

Đến 15/05/2026

19.ÔN TẬP 

CUỐI HỌC KÌ 

II

Bài 6: Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn văn

nêu lí do thích hoặc không thích một nhân vật
1 238
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trong câu chuyện.

Tiết 1. Đọc: Ôn luyện đọc thành tiếng và học 

thuộc lòng. Ôn tập đọc hiểu văn bản Giữa lòng

biển xanh

1 239

Tiết 2. Đọc: Ôn luyện đọc thành tiếng và học 
thuộc lòng.
Viết: Nghe viết Nhạn biển. Phân biệt d/ r,

it/ich.

1 240

Tiết 3. Đọc: Ôn luyện đọc thành tiếng và học 
thuộc lòng
Luyện từ và câu: Ôn tập về so sánh. Ôn câu

cảm, câu kể

1 241

Tiết 4: Đọc: Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi

Đọc hiểu văn bản Những người bạn nhỏ
1 242

Tiết 5: Viết: Nghe – viết Thả diều bên dòng

sông quê hương
1 243

Tiết 6: Viết đoạn văn ngắn. 1 244

TUẦN 35 

Từ 18/05/2026
Đến 21/05/2026

Tiết 7: Kiểm tra cuối HKII 1 245
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2. MÔN TOÁN

Chương trình và sách giáo khoa

Tuần tháng
Chủ đề/ 

mạch nội 

dung

Tên bài học

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

1tiết/3

5p

Số tiết 
trong ch 

ương 
trình

Nội dung đ iều 
chỉnh, bổ sung

Ghi 
chú

Ôn tập các số đến 1000 (tiết 1) 1 1
Ôn tập các số đến 1000 (tiết 2) 1 2
Ôn tập phép cộng, phép trừ (tiết 1) 1 3
Ôn tập phép cộng, phép trừ (tiết 2) 1 4

TUẦN 1

Từ 8/9/2025
Đến 12/9/2025

ÔN TẬP VÀ 

BỔ SUNG

Cộng nhẩm, trừ nhẩm 1 5
Tìm số hạng 1 6
Tìm số bị trừ, tìm số trừ 1 7
Ôn tập phép nhân 1 8
Ôn tập phép chia 1 9

TUẦN 2 

Từ 15/9/2025
Đến 19/9/2025

ÔN TẬP VÀ 

BỔ SUNG

Tìm thừa số 1 10
Tìm số bị chia, tìm số chia 1 11
Em làm được những gì? (tiết 1) 1 12

TUẦN 3

Từ 22/9/2025
Đến 26/9/2025

ÔN TẬP VÀ 

BỔ SUNG
Em làm được những gì? (tiết 2) 1 13
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Mi-li-mét (tiết 1) 1 14
Mi-li-mét (tiết 2) 1 15
Hình tam giác. hình tứ giác 1 16TUẦN 4
Khối hộp chữ nhật. khối lập phương 1 17

Từ 29/9/2025 ÔN TẬP VÀ
Xếp hình (tiết 1) 1 18Đến BỔ SUNG
Xếp hình (tiết 2) 1 1803/10/2025
Xem đồng hồ (tiết 1) 1 20
Xem đồng hồ (tiết 2) 1 21TUẦN 5
Bài toán giải bằng hai bước tính (tiết 1) 1 22

Từ 06/10/2025 ÔN TẬP VÀ
Bài toán giải bằng hai bước tính (tiết 2) 1 23Đến BỔ SUNG
Làm quen với biểu thức 1 2410/10/2025
Tính giá trị của biểu thức 1 25
Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) 1 26
Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) 1 27
Làm tròn số

TUẦN 6
Tích hợp công
dân số

Từ 13/10/2025
Đến 

17/10/2025

ÔN TẬP VÀ 

BỔ SUNG
1 28

Điều chỉnh địa 
danh:Hoạt động 
luyện tập 2:
Lào  Cai+Yên

Bái gọi chung
là Lào Cai, TP

Vĩnh Yên
thuộc tỉnh

Vĩnh Phúc nay
được gọi là
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Phú Thọ
Làm quen với chữ số la mã ( tiết 1) 1 29
Làm quen với chữ số la mã (tiết 2) 1 30
Em làm được những gì? 1 31

TUẦN 7
Thực hành và trải nghiệm: Làm hộp bút từ vỏ

hộp đã qua sử dụng ( tiết 1)
1 32

Thực hành và trải nghiệm: Làm hộp bút từ vỏ

hộp đã qua sử dụng ( tiết 2)
1 33

Từ 20/10/2025
Đến 

24/10/2025
Bảng nhân 3 1 34
Bảng chia 3 1 35
Bảng nhân 4 1 36
Bảng chia 4 1 37
Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một

2. PHÉP phần năm (tiết 1)

TUẦN 8 NHÂN, 

PHÉP

Học sinh nhận biết được 1/2.; 1/3; ¼; 1/5 thông

qua hình trực quan. Đọc và viết được 1/2.; 1/3; 1 38
¼; 1/5. Biết xác định1/2.; 1/3; ¼; 1/5của một

nhóm đối tường chia thành các phần bằng nhau 

bằng hình trực quan

Từ 27/10/2025
Đến 

31/10/2025

CHIA 

TRONG 

PHẠM VI 

1000

Bài học 
STEM: Trả
i nghiệm c 
ùng một ph 
ần mấyMột phần hai, một phần ba, một phần tư, một 

phần năm (tiết 2)

(Tiết 2: Học sinh vận dụng kiến thức nền từ tiết 
1để HS tạo được những sản phẩm khác nhau từ
một phần mấy của một hình để trang trí góc học 
tập.

1 39
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Nhân nhẩm, chia nhẩm 1 40
Em làm được những gì? ( tiết 1) 1 41

TUẦN 9 Em làm được những gì? ( tiết 2) 1 42
Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000 1 43

Từ 03/11/2025
Đến 

07/11/2025
Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000

(tiếp theo) Tiết 1
1 44

Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000

(tiếp theo) Tiết 2
1 45

Phép chia hết và phép chia có dư Tiết 1 1 46

TUẦN 10 Phép chia hết và phép chia có dư Tiết 2 1 47

Từ 10/11/2025
Đến

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Tiết

1
1 48

14/11/2025 Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Tiết

2
1 49

PHÉP 

NHÂN, 

PHÉP 

CHIA 

TRONG 

PHẠM VI 

1000

PHÉP 

NHÂN, 

PHÉP 

CHIA 

TRONG 

PHẠM VI

1000 Em làm được những gì? (t1) 1 50
Em làm được những gì? (t2) 1 51

TUẦN 11 Kiểm tra 1 52
Từ 17/11/2025 Bảng nhân 6 1 53

Đến Bảng chia 6 1 54
21/11/2025

Gấp một số lên một số lần 1 55

TUẦN 12

PHÉP 

NHÂN, 

PHÉP 

CHIA 

TRONG 

PHẠM VI Bảng nhân 7 1 56
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Từ 24/11/2025 1000 Bảng chia 7 1 57
Đến Bảng nhân 8 1 58

28/11/2025 Bảng chia 8 1 59
Giảm một số đi một số lần 1 60
Bảng nhân 9 1 61TUẦN 13
Bảng chia 9 1 62

Từ 01/12/2025 Em làm được những gì Tiết 1 1 63Đến
Em làm được những gì Tiết 2 1 6405/12/2025
Xem đồng hồ (tiết 1) 1 65
Xem đồng hồ (tiết 2) 1 66TUẦN 14
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số tiết1 1 67

Từ 08/12/2025 Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số tiết 2 1 68Đến
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số tiết 3 1 6912/12/2025
So sánh số lớn gấp mấy lần số bé 1 70
Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng tiết 1 1 71TUẦN 15
Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng tiết 2 1 72

Từ 15/12/2025
Đến Hình tròn tiết 1 1 73
19/12/2025 Hình tròn tiết 2 1 74

PHÉP 

NHÂN, 

PHÉP 

CHIA 

TRONG 

PHẠM VI 

1000

Nhiệt độ. Đo nhiệt độ 1 75
Em làm được những gì tiết 1 1 76
Em làm được những gì tiết 2 1 77

TUẦN 16

Từ 22/12/2025
Đến Thực hành và trải nghiệm: Giờ giấc - Thời tiết 1 78
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tiết 1

Thực hành và trải nghiệm: Giờ giấc - Thời tiết

tiết 2
1 79

Tích hợp 
công dân số

26/12/2025

Ôn tập các số trong phạm vi 1000 (tiết 1) 1 80
Ôn tập các số trong phạm vi 1000 (tiết 2) 1 81

Ôn tập các phép tính (tiết 1) 1 82
Nghỉ Tết 
Tây - Thứ
tư

Ôn tập các phép tính (tiết 2) 1 83
Ôn tập các phép tính (tiết 3) 1 84

TUẦN 17

Từ 29/12/2025
Đến 

02/01/2026

ÔN TẬP 

HỌC KÌ 1

Ôn tập hình học và đo lường (tiết 1) 1 85
Ôn tập hình học và đo lường (tiết 2) 1 86
Ôn tập thống kê có thể, chắc chắn, không thể 1 87
Thực hành và trải nghiệm: Đo khoảng cách bằng

bước chân Tiết 1
1 88

Thực hành và trải nghiệm: Đo khoảng cách bằng

bước chân Tiết 2
1 89

TUẦN 18

Từ 05/01/2026
Đến 

09/01/2026

ÔN TẬP, 

ĐÁNH GIÁ 

HỌC KÌ 1

Kiểm tra HKI 1 90
Chục nghìn Tiết 1 1 91
Chục nghìn Tiết 2 1 92
Các số có bốn chữ số Tiết 1 1 93
Các số có bốn chữ số Tiết 2 1 94

TUẦN 19

Từ 12/01/2026
Đến
16/01/2026

CÁC SỐ3. Các 

ĐẾN 10 000

So sánh các số có bốn chữ số (T1) 1 95
TUẦN 20 CÁC SỐ So sánh các số có bốn chữ số (T2) 1 96



28
Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 (T1)

1 97

NGHỈ 
TẾT
Từ 
27/01/2025
Đến 
31/01/2025

Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 (T2) 1 98
Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 (T1) 1 99

Từ 19/01/2026
Đến 

23/01/2026

ĐẾN 10 000

Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 (T 2) 1 100
Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 (T3) 1 101
Em làm được những gì? Tiết 1 1 102
Em làm được những gì? Tiết 2 1 103
Tháng, năm Tiết 1 1 104

TUẦN 21 

Từ 26/01/2026
Đến

30/01/2026

CÁC SỐ 

ĐẾN 10 000

Tháng, năm Tiết 2 1 105
Gam Tiết 1 1 106
Gam Tiết 2 1 107
Mi-li-lít Tiết 1 1 108
Mi-li-lít Tiết 2 1 109

TUẦN 22

Từ 02/02/2026
Đến
06/02/2026

CÁC SỐ 

ĐẾN 10 000

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (T1) 1 110
Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (T2) 1 111
Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (T3) 1 112
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (T1) 1 113
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (T2) 1 114

TUẦN 23

Từ 09/02/2026
Đến 13/02/2026
( Nghì Tết 14-
22)

CÁC SỐ 

ĐẾN 10 000

Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (T3) 1 115 Phần đất 
nước em: Voi
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được phân bố 
ở Quảng Nam    
giờ được đổi 
thành phố Đà 
Nẵng, Đắc 
Nông giờ 
thành Lâm 
Đồng, Đồng 
Nai, Bình
Phước giờ
được đổi 
thành Đồng 
Nai

Em làm được những gì? Tiết 1 1 116
Em làm được những gì? Tiết 2 1 117
Góc vuông, góc không vuông Tiết 1 1 118
Góc vuông, góc không vuông Tiết 2 1 119

TUẦN 24

Từ 23/02/2026
Đến
27/02/2026

CÁC SỐ 

ĐẾN 10 000

Hình chữ nhật 1 120
Hình vuông 1 121
Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác 1 122
Chu vi hình chữ nhật Tiết 1

Tiết 1: Giúp HS hình thành quy tắc tính chu vi hình 
chữ nhật. Tính được chu vi hình chữ nhật ( biết 
chiều dài và chiều rộng). Giải quyết vấn đề đơn giản 
liên quan đến chu vi hình chữ nhật. HS vận dụng
kiến thức nhận biết hình chữ nhật vào thực tế .

1 123

TUẦN 25

Từ 02/03/2026
Đến 

06/03/2026

CÁC SỐ 

ĐẾN 10 000

Chu vi hình chữ nhật Tiết 2

Tiết 2: Học sinh vận dụng kiến thức nền từ tiết 1 để
1 124

Bài học 
STEM: Mô
hình vườn 
cây
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thực hiện tạo sản phẩm mô hình về vườn cây bằng các

bìa cacton, giấy bìa cứng, nhựa,…

Chu vi hình vuông (T1) 1 125
Chu vi hình vuông (T2) 1 126
Bảng thống kê số liệu Tiết 1 1 127

Bảng thống kê số liệu Tiết 2 1 128 Tích hợp 
công dân số

Bảng thống kê số liệu Tiết 3 1 129

Điều chỉnh địa 
danh: Phan Xi 
Păng và Kỳ 
Quan San: vẫn 
nằm ở ranh giới 
giữa Lai Châu 
và Lào Cai, 
nhưng Lào Cai 
nay là tỉnh Lào 
Cai mới (gồm 
Lào Cai + Yên 
Bái)

TUẦN 26 

Từ 09/03/2026
Đến
13/03/2026

CÁC SỐ 

ĐẾN 10 000

Bảng thống kê số liệu Tiết 4 1 130
Các khả năng xảy ra của một sự kiện 1 131
Em làm được những gì?Tiết 1 1 132
Em làm được những gì?Tiết 2 1 133
Thực hành và trải nghiệm: Tính chu vi sân phòng

học, chu vi sân trường Tiết 1
1 134

TUẦN 27 

Từ 16/03/2026
Đến
20/03/2026

CÁC SỐ 

ĐẾN 10 000

Thực hành và trải nghiệm: Tính chu vi sân phòng

học, chu vi sân trường Tiết 2
1 135

TUẦN 28 4. CÁC SỐ Kiểm tra 1 136
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Trăm nghìn 1 137
Các số có năm chữ số Tiết 1 1 138
Các số có năm chữ số Tiết 2 1 139

Từ 23/3/2026
Đến 27/3/2026

ĐẾN 100 000

So sánh các số có năm chữ số (T1) 1 140
So sánh các số có năm chữ số (T2) 1 141
Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 (T1) 1 142
Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 (T2) 1 143

Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 (T1) 1 144 Tích hợp 
công dân số

TUẦN 29

Từ 30/3/2026
Đến 03/4/2026

4. CÁC SỐ

ĐẾN 100 000

Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 (T2) 1 145

Đất nước em: 
Tỉnh Cà Mau 
được gộp từ 
tỉnh Cà Mau + 
Bạc Liêu

Em làm được những gì? (T1) 1 146
Em làm được những gì? (T2) 1 147
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (T1) 1 148
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (T2) 1 149

TUẦN 30

Từ 06/4/2026
Đến 10/4/2026

Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (T3) 1 150
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (T1) 1 151
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (T2) 1 152
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (T3) 1 153
Em làm được những gì? (T1) 1 154

TUẦN 31

Từ 13/4/2026
Đến 17/4/2026

4. CÁC SỐ

ĐẾN 100 000

Em làm được những gì? (T2) 1 155
TUẦN 32 4. CÁC SỐ Diện tích của một hình 1 156
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Xăng-ti-mét vuông (T1) 1 157
Xăng-ti-mét vuông (T2) 1 158
Diện tích hình chữ nhật (T1) 1 159

Từ 20/4/2026
Đến 24/4/2026
( Nghỉ lễ 10/3, 

30/4,1/5)
Diện tích hình chữ nhật (T2) 1 160

Diện tích hình vuông (T1)
1

161
(Nghỉ lễ 

10/3 30/4 –
01/5)

Diện tích hình vuông (T2) 1 162
Tiền Việt Nam (T1) 1 163
Tiền Việt Nam (T2) 1 164

TUẦN 33

Từ 04/05/2026
Đến 

08/05/2026

ĐẾN 100 000

Ôn tập cuối năm (T1) 1 165
Ôn tập cuối năm (T2) 1 166
Ôn tập cuối năm (T3) 1 167
Ôn tập cuối năm (T4) 1 168
Ôn tập cuối năm (T5) 1 169

TUẦN 34

Từ 11/05/2026
Đến 

15/05/2026

5. ÔN TẬP 

CUỐI NĂM

Ôn tập cuối năm (T6) 1 170
Ôn tập cuối năm (T7) 1 171
Ôn tập cuối năm (T8) 1 172
Thực hành và trải nghiệm: Hội chợ (T1) 1 173
Thực hành và trải nghiệm: Hội chợ (T2) 1 174

TUẦN 35

Từ 18/05/2026
Đến 

22/05/2026

5. ÔN TẬP 

CUỐI NĂM

Kiểm tra cuối năm 1 175



33
3. MÔN ĐẠO ĐỨC

Chương trình và sách giáo khoa

Tuần tháng Chủ đề/ 

mạch nội 

dung

Tên bài học

Tiết học/ 

thời 

lượng

1tiết/35p

Số tiết 
trong ch 
ương 
trình

Nội dung 
điều chỉnh, 

bổ sung Ghi chú

TUẦN 1

Từ 8/9/2025
Đến 12/9/2025

Bài 1: An toàn giao thông khi đi bộ (tiết 1) 1 1

TUẦN 2

Từ 15/9/2025
Đến 19/9/2025

CHỦ ĐỀ:

TUÂN THỦ 

QUY TẮC
Bài 1: An toàn giao thông khi đi bộ (tiết 2) 1 2

TUẦN 3

Từ 22/9/2025
Đến 26/9/2025

AN TOÀN 

GIAO 

THÔNG

Bài 2: An toàn khi đi trên các phương tiện giao thông 

(tiết 1)
1 3

TUẦN 4

Từ 29/9/2025
Đến 03/10/2025

Bài 2: An toàn khi đi trên các phương tiện giao thông 

(tiết 2)
1 4

TUẦN 5

Từ 06/10/2025
Đến 10/10/2025

CHỦ ĐỀ: 

HAM HỌC

Bài 3: Em ham học hỏi (tiết 1)

1 5

Tích hợp 
Công dân số
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TUẦN 6

Từ 13/10/2025
Đến 17/10/2025

Bài 3: Em ham học hỏi (tiết 2)

1 6

TUẦN 7

Từ 20/10/2025
Đến 24/10/2025

HỎI

Bài 3: Em ham học hỏi (tiết 3)

1 7

TUẦN 8 Bài 4: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở nhà (tiết 1)

Từ 27/10/2025
Đến 31/10/2025

1 8

TUẦN 9

Từ 03/11/2025
Đến 07/11/2025

Bài 4: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở nhà (tiết 2)

1 9

Tích hợp 
Công dân số

CHỦ ĐỀ: 

TÍCH CỰC 

HOÀN
THÀNH

TUẦN 10

Từ 10/11/2025
Đến 14/11/2025

Bài 5: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở lớp, ở trường 
(tiết 1) 1 10

TUẦN 11

Từ 17/11/2025
Đến 21/11/2025

NHIỆM VỤ; 

GIÁO DỤC 

ĐẠO ĐỨC.

Bài 5: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở lớp, ở trường 

(tiết 2)
1 11

Tích hợp 
QPAN CĐ 2

TUẦN 12

Từ 24/11/2025
Đến 28/11/2025

Bài 6: Em giữ lời hứa (tiết 1) 1 12

TUẦN 13 

Từ 01/12/2025

CHỦ ĐỀ: 

GIỮ LỜI 

HỨA
Bài 6: Em giữ lời hứa (tiết 2) 1 13
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Đến 05/12/2025

TUẦN 14

Từ 08/12/2025
Đến 12/12/2025

Bài 6: Em giữ lời hứa (tiết 3) 1 14

TUẦN 15
Từ 15/12/2025 Đến

19/12/2025

Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng (tiết 1)

1 15

Tích hợp 
QCN

TUẦN 16

Từ 22/12/2025
Đến 26/12/2025

Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng (tiết 2)

1 16

TUẦN 17

Từ 29/12/2025
Đến 02/01/2026

CHỦ ĐỀ: 

QUAN TÂM 

ĐẾN HÀNG 

XÓM LÁNG 

GIỀNG; 

GIÁO DỤC 

ĐẠO ĐỨC.

Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng (tiết 3)

1 17
Nghỉ Tết Tây - 
Thứ tư

TUẦN 18

Từ 05/01/2026
Đến 09/01/2026

Ôn tập và đánh giá kết quả HKI 1 18

TUẦN 19

Từ 12/01/2026
Đến 16/01/2026

Bài 8: Khám phá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân 

(tiết 1) 1 19

TUẦN 20

Từ 19/01/2026 Đến 

23/01/2026

CHỦ ĐỀ: 

KHÁM PHÁ 

BẢN THÂN
Bài 8: Khám phá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân 

(tiết 2) 1 20
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TUẦN 21 

Từ 26/01/2026
Đến 30/01/2026

Bài 8: Khám phá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân 

(tiết 3)
1 21

TUẦN 22

Từ 02/02/2026
Đến 06/02/2026

Bài 9: Phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của 

bản thân (tiết 1)
1 22

TUẦN 23

Từ 09/02/2026
Đến 13/02/2026

(Nghì Tết 14-22)

Bài 9: Phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của 

bản thân (tiết 2)
1 23

TUẦN 24

Từ 23/02/2026
Đến 27/02/2026

Bài 9: Phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của 

bản thân (tiết 3) 1 24

TUẦN 25

Từ 02/03/2026
Đến 06/03/2026

Bài 10: Em nhận biết bất hòa với bạn (tiết 1)

1 25

Tích hợp 
QCN

TUẦN 26

Từ 09/03/2026
Đến 13/03/2026

Bài 10: Em nhận biết bất hòa với bạn (tiết 2)

1 26

TUẦN 27

CHỦ ĐỀ: 

XỬ LÍ BẤT 

HÒA VỚI 

BẠN BÈ

Bài 11: Em xử lí bất hòa với bạn bè (tiết 1) 1 27
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Từ 16/03/2026
Đến 20/03/2026

TUẦN 28 

Từ 23/3/2026
Đến 27/3/2026

Bài 11: Em xử lí bất hòa với bạn bè (tiết 2)

1 28

TUẦN 29 

Từ 30/3/2026
Đến 03/4/2026

Bài 12: Việt Nam tươi đẹp (tiết 1)

1 29

Tích hợp 
QPAN CĐ 2

TUẦN 30 

Từ 06/4/2026
Đến 10/4/2026

Bài 12: Việt Nam tươi đẹp (tiết 2)

1 30

Tích hợp 
công dân số 
Nhấn mạnh: 

63 tỉnh 
thành gộp 
thành 34

tỉnh thành

TUẦN 31 

Từ 13/4/2026
Đến 17/4/2026

CHỦ ĐỀ: 

EM YÊU 

TỔ QUỐC 

VIỆT NAM
Bài 13: Việt Nam trên đà phát triển (tiết 1)

1 31

Tích hợp 
GDĐP:
4.Vận dụng 
Hoạt động 1: 
Giới thiệu một 
số sản phẩm tơ 
lụa hiện có trên 
thị trường Lâm 
Đồng hoặc 
nước ta mà em 
biết. Giải thích 
vì sao  khác 
hànglại rất
thích sản phẩm
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tơ lụa

Lâm
Đồng.

TUẦN 32
Từ 20/4/2026 Đến 

24/4/2026
( Nghỉ lễ 10/3,

30/4,1/5)

Bài 13: Việt Nam trên đà phát triển (tiết 2)

1 32

Tích hợp 
GDĐP:
4.Vận dụng
Hoạt động 2: 

Chia sẻ cảm 
xúc của em khi 
tham quan một 

làng nghề
truyền thống

(Nghỉ lễ 10/ 
3; 30/4 –

01/5)

TUẦN 33

Từ 04/05/2026
Đến 08/05/2026

Bài 14: Tự hào truyền thống Việt Nam (tiết 1)

1 33

Tích hợp 
QPAN CĐ 2

TUẦN 34

Từ 11/05/2026
Đến 15/05/2026

Bài 14: Tự hào truyền thống Việt Nam (tiết 2)

1 34

TUẦN 35 

Từ 18/05/2026
Đến 22/05/2026

Ôn tập và đánh giá cuối năm học 1 35
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4. MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP

Chương trình và sách giáo khoa

Tuần tháng Chủ đề/
mạch nội 

dung
Tên bài học

Tiết học/ 
hời lượng
1tiết/35p

Số tiết trong 
chương trình

Nội dung điều 
chỉnh, bổ sung Ghi 

chú

Bài 1: Họ nội, họ ngoại (Tiết 1) 1 1

TUẦN 1 

Từ 8/9/2025
Đến 12/9/2025

Bài 1: Họ nội, họ ngoại (Tiết 2)
1

2

Bài 2: Kỉ niệm đáng nhớ của gia đình (Tiết 1) 1
3TUẦN 2 

Từ 15/9/2025
Đến 19/9/2025 Bài 2: Kỉ niệm đáng nhớ của gia đình (Tiết 2) 1

4

Bài 3: Phòng tránh hoả hoạn khi ở nhà (Tiết 1) 1
5TUẦN 3

Từ 22/9/2025
Đến 26/9/2025 Bài 3: Phòng tránh hoả hoạn khi ở nhà (Tiết 2) 1

6 Tích hợp Công 
dân số

Bài 4: Giữ vệ sinh xung quanh nhà (Tiết 1) 1
7TUẦN 4 

Từ 29/9/2025
Đến 03/10/2025

Bài 4: Giữ vệ sinh xung quanh nhà (Tiết 2) 1 8 Tích hợp QPAN 
CĐ 3

TUẦN 5

CHỦ ĐỀ: 

GIA ĐÌNH

Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình (Tiết 1) 1 9
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Từ 06/10/2025
Đến 10/10/2025

Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình (Tiết 2) 1 10

Bài 6: Chúng em tham gia các HĐXH ở trường

(Tiết 1)
1 11

TUẦN 6

Từ 13/10/2025
Đến 17/10/2025 Bài 6: Chúng em tham gia các HĐXH ở trường

(Tiết 2)
1 12

Bài 7: Truyền thống của trường em (Tiết 1) 1 13TUẦN 7

Từ 20/10/2025
Đến 24/10/2025

Bài 7: Truyền thống của trường em (Tiết 2) 1 14

Giới thiệu 
Trường tiểu học 
Lộc Nga nay 
thuộc phường 
Blao, ANQP

Bài 8: Thực hành Giữ an toàn và vệ sinh trường

học (Tiết 1)
1 15

TUẦN 8

Từ 27/10/2025
Đến 31/10/2025 Bài 8: Thực hành Giữ an toàn và vệ sinh trường

học (Tiết 2)
1 16

Bài 8: Thực hành Giữ an toàn và vệ sinh trường

học Tiết 3,4 (Gộp 1)
1 17TUẦN 9 

Từ 03/11/2025
Đến 07/11/2025

CHỦ 
ĐỀ: 
TRƯỜN 
G HỌC

Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học (Tiết 1) 1 18

Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học (Tiết 2) 1 19
TUẦN 10 

Từ 10/11/2025
Đến 14/11/2025

CHỦ 

ĐỀ: 

CỘNG 

ĐỒNG

Bài 10: Di tích lịch sử – văn hoá và cảnh quan 

thiên nhiên (Tiết 1)
1 20

Vĩnh Phúc + Phú 
Thọ + Hòa Bình 
thành Phú Thọ, 
Đồng Tháp+ Tiền



41

Giang lấy tên 
Đồng Tháp, 

Quảng Bình+ 
Quảng Trị lấy tên 

Quảng Trị

Bài 10: Di tích lịch sử – văn hoá và cảnh quan 

thiên nhiên (Tiết 2)
1 21

Tích hợp Công 
dân số

Giới thiệu được
một số di tích 

lịch sử-văn hóa 
hoặc cảnh quan 
thiên nhiên địa 

phương.

TUẦN 11 

Từ 17/11/2025
Đến 21/11/2025

Bài 11: Hoạt động sản xuất ở địa phương em 

(Tiết 1)
1 22

Tích hợp GDĐP 
1: Khởi động: 
Thi kể tên sản 
phẩm của các 

nghề truyền thống 
ở tỉnh Lâm Đồng

mà em biết.

Bài 11: Hoạt động sản xuất ở địa phương em 

(Tiết 2)
1 23

Tích hợp GDĐP 
2: Khám phá: 

Tìm hiểu về 
nghề nuôi tằm- 
dệt lụa ở Lâm

Đồng

TUẦN 12 

Từ 24/11/2025
Đến 28/11/2025

ĐỊA 

PHƯƠN 

G

Bài 11: Hoạt động sản xuất ở địa phương em
(Tiết 3) 1 24

Tích hợp GDĐP
3. Luyện tập

Hoạt động 1: 
Sắp xếp và kể lại 
trình tự các bước 
sản xuất tơ lụa 

theo gợi ý.
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Bài 12: Tiêu dùng tiết kiệm và BV MT (Tiết 1) 1 25

Tích hợp GDĐP
3. Luyện tập

Hoạt động 2: 
Cùng bạn giới 
thiệu về nghề 

nuôi tằm-dệt lụa 
ở tỉnh Lâm Đồng 

theo gợi ý.

TUẦN 13 

Từ 01/12/2025
Đến 05/12/2025

Bài 12: Tiêu dùng tiết kiệm và BV MT (Tiết 2) 1 26

Bài 13: Thực hành khám phá Cuộc sống xung

quanh em (Tiết 1)
1 27

TUẦN 14

Từ 08/12/2025
Đến 12/12/2025 Bài 13: Thực hành khám phá Cuộc sống xung

quanh em (Tiết 2)
1 28

Bài 14: Ôn tập chủ đề CĐ ĐP (Tiết 1) 1 29TUẦN 15

Từ 15/12/2025
Đến 19/12/2025 Bài 14: Ôn tập chủ đề CĐ ĐP (Tiết 2) 1 30

Bài 15: Lá thân, rễ của thực vật (Tiết 1) 1 31TUẦN 16

Từ 22/12/2025
Đến 26/12/2025 Bài 15: Lá thân, rễ của thực vật (Tiết 2) Tiết 1:

Học sinh Phân loại được thực vật dựa trên một số tiêu 

chí. Trình bày được chức năng của dễ, thân, lá.

1 32

Bài học Stem: 
Tạo sản phẩm 
Sổ lật về cây.

TUẦN 17 

Từ 29/12/2025
Đến 02/01/2026

CHỦ 

ĐỀ: 

THỰC 

VẬT VÀ 

ĐỘNG 

VẬT

Bài 15: Lá thân, rễ của thực vật (Tiết 3) Tiết 2: 

Học sinh vận dụng kiến thức nền của tiết 1, 2 về các loại 

lá thân, rễ của thực vật và các chức năng của chúng để 

tạo sản phẩm sổ lật về cây bằng giấy màu, giấy bìa 

cứng,…áp dụng làm đồ dung học tập.

1 33
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Ôn tập cuối HKI 1 34

Ôn tập cuối HKI 1 35TUẦN 18

Từ 05/01/2026
Đến 09/01/2026 Ôn tập và đánh giá kết quả HKI 1 36

Bài 16: Hoa và quả (Tiết 1) 1 37
TUẦN 19 

Từ 12/01/2026
Đến 16/01/2026

Bài 16: Hoa và quả (Tiết 2) 1 38

Bài 17: Thế giới động vật quanh em (Tiết 1) 1 39
TUẦN 20 

Từ 19/01/2026

Đến 23/01/2026 Bài 17: Thế giới động vật quanh em (Tiết 2) 1 40

Bài 18: Sử dụng hợp lý thực vật và động vật

(Tiết 1)
1 41

TUẦN 21

Từ 26/01/2026
Đến 30/01/2026 Bài 18: Sử dụng hợp lý thực vật và động vật

(Tiết 2)
1 42

Bài 19: Ôn tập CĐ ĐV V TV (Tiết 1) 1 43TUẦN 22

Từ 02/02/2026
Đến 06/02/2026

CHỦ 

ĐỀ: 

THỰC 

VẬT VÀ 

ĐỘNG

Bài 19: Ôn tập CĐ ĐV V TV (Tiết 2) 1 44

Bài 20: Cơ quan tiêu hoá (Tiết 1) 1 45
TUẦN 23 

Từ 09/02/2026
Đến 13/02/2026

CHỦ 
ĐỀ: 
CON 

NGƯỜI 
VÀ SỨC 
KHỎE

Bài 20: Cơ quan tiêu hoá (Tiết 2)

Tiết 1: Học sinh nêu được chức năng của cơ quan 
tiêu hoá ở mức độ đơn giản ban đầu qua hoạt động

1 46
Bài học Stem: 
Mô hình cơ 

quan tiêu hoá
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( Nghì Tết 14-22) hằng ngày của bản thân. Trình bày được một số việc 

làm để giữ gìn, bảo vệ cơ quan tiêu hoá.

Bài 20: Cơ quan tiêu hoá (Tiết 3)
Tiết 2: Học sinh vận dụng kiến thức nền của tiết 1, 2 lên 

ý tưởng thiết kế mô hình để tạo sản phẩm về mô hình cơ 

quan tiêu hoá bằng giấy màu, bìa cứng, màu,…

1 47

Tích hợp Công 
dân số

TUẦN 24

Từ 23/02/2026
Đến 27/02/2026

Bài 21: Cơ quan tuần hoàn (Tiết 1) 1 48

Bài 21: Cơ quan tuần hoàn (Tiết 2) 1 49TUẦN 25

Từ 02/03/2026
Đến 06/03/2026 Bài 21: Cơ quan tuần hoàn (Tiết 3) 1 50

Bài 22: Cơ quan thần kinh (Tiết 1) 1 51TUẦN 26

Từ 09/03/2026
Đến 13/03/2026 Bài 22: Cơ quan thần kinh (Tiết 2) 1 52

Bài 22: Cơ quan thần kinh (Tiết 3) 1 53TUẦN 27 

Từ 16/03/2026
Đến 20/03/2026

Bài 23: Thức ăn, đồ uống có lợi cho cơ quan

tiêu hoá, tuần hoàn, thần kinh
1 54

Tích hợp QCN

Bài 24: Thực hành: Tìm hiểu về chất và hoạt

động có hại cho cơ quan tiêu hoá, tuần hoàn, 

thần kinh (Tiết 1)

1 55

Tích hợp QCN
TUẦN 28 

Từ 23/3/2026
Đến 27/3/2026

Bài 24: Thực hành: Tìm hiểu về chất và hoạt

động có hại cho cơ quan tiêu hoá, tuần hoàn,
1 56
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thần kinh (Tiết 2)

Bài 25: Ôn tập chủ đề: Con người và sức khoẻ

(Tiết 1)
1 57TUẦN 29 

Từ 30/3/2026
Đến 03/4/2026 Bài 25: Ôn tập chủ đề: Con người và sức khoẻ

(Tiết 2)
1 58

Bài 26: Bốn phương trong không gian (Tiết 1)60 1 59TUẦN 30 

Từ 06/4/2026
Đến 10/4/2026 Bài 26: Bốn phương trong không gian (Tiết 2) 1 60

Bài 27: Quả địa cầu – Mô hình thu nhỏ của Trái

Đất
1 61TUẦN 31 

Từ 13/4/2026
Đến 17/4/2026 Bài 28: Trái Đất trong hệ Mặt Trời (Tiết 1) 1 62

Bài 28: Trái Đất trong hệ Mặt Trời (Tiết 2) 1 63TUẦN 32
Từ 20/4/2026 Đến 

24/4/2026
( Nghỉ lễ 10/3, 

30/4,1/5)
Bài 28: Trái Đất trong hệ Mặt Trời (Tiết 2, 3) 1 64

Bài học STEM: 
Mô hình Mặt Trời 
– Mặt Trăng – Trái 

Đất

Bài 29: Bề mặt Trái Đất (Tiết 1) 1 65TUẦN 33 

Từ 04/05/2026
Đến 08/05/2026 Bài 29: Bề mặt Trái Đất (Tiết 2+3) (Gộp 1) 1 66

Tích hợp Công 
dân số

TUẦN 34

CHỦ 
ĐỀ: 

TRÁI 
ĐẤT VÀ 

BẦU 
TRỜI

Bài 29: Bề mặt Trái Đất (Tiết 4) 1 67 Tích hợp QPAN 
CĐ 3
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Từ 11/05/2026
Đến 15/05/2026

Bài 30: Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời(T1) 1 68

Bài 30: Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời(T2) 1 69

Giới 1 số cao 
nguyên, đồng 
bằng, hồ, núi, 
biển..Núi Bà 

Đen Tây Ninh 
nay được gộp 

thêm Long An; 
Đà Nẵng

+Quảng Nam 
lấy tên Đà Nẵng

TUẦN 35 

Từ 18/05/2026
Đến 22/05/2026

Ôn tập và đánh giá kết quả HKII 1 70
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5. MÔN CÔNG NGHỆ

Chương trình và sách giáo khoa

Tuần tháng Chủ đề/ 

mạch nội dung
Tên bài học

Tiết học/ 

thời lượng

1tiết/35p

Số tiết 
trong 
chương 
trình

Nội dung 
điều chỉnh, 

bổ sung Ghi chú

TUẦN 1

Từ 8/9/2025 
Đến 12/9/2025

Bài 1. Tự nhiên và công nghệ T1

1 1

TUẦN 2 

Từ 15/9/2025
Đến 19/9/2025

Bài 1. Tự nhiên và công nghệ T2

1 2

TUẦN 3

Từ 22/9/2025
Đến 26/9/2025

Bài 1. Tự nhiên và công nghệ T3
1 3

TUẦN 4 

Từ 29/9/2025
Đến 03/10/2025

Bài 2. Sử dụng đèn học T1 1 4

TUẦN 5

Từ 06/10/2025
Đến 10/10/2025

Bài 2. Sử dụng đèn học T2
1 5

TUẦN 6

Từ 13/10/2025

CÔNG NGHỆ 

VÀ ĐỜI SỐNG

Bài 2. Sử dụng đèn học T3 1 6
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Đến 17/10/2025

TUẦN 7

Từ 20/10/2025
Đến 24/10/2025

Bài 3. Sử dụng quạt điện T1
1 7

TUẦN 8

Từ 27/10/2025
Đến 31/10/2025

Bài 3. Sử dụng quạt điện T2
1 8

TUẦN 9 

Từ 03/11/2025
Đến 07/11/2025

Bài 3. Sử dụng quạt điện T3

1 9

TUẦN 10

Từ 10/11/2025
Đến 14/11/2025

Bài 4. Sử dụng máy thu thanh T1
1 10

TUẦN 11 

Từ 17/11/2025
Đến 21/11/2025

Bài 4. Sử dụng máy thu thanh T2

1 11

HĐ 3: Bà
Rịa vũng 

Tàu được 
lấy tên Tp 
HCM, Cần
Thơ + Sóc 

Trăng + Hậu 
lấy tên Cần 
Thơ, Lào 
Cai= Lào

Cai+Yên Bái

TUẦN 12 

Từ 24/11/2025

Bài 4. Sử dụng máy thu thanh T3
1 12
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Đến 28/11/2025

TUẦN 13 

Từ 01/12/2025

Đến 05/12/2025

Bài 5. Sử dụng máy thu hình T1

1 13

Tích hợp 
công dân số

TUẦN 14

Từ 08/12/2025
Đến 12/12/2025

Bài 5. Sử dụng máy thu hình T2
1 14

TUẦN 15 
Từ 15/12/2025

Đến 19/12/2025

Bài 5. Sử dụng máy thu hình T3
1 15

TUẦN 16

Từ 22/12/2025
Đến 26/12/2025

Bài 6. An toàn với môi trường công nghệ 

trong gia đình T1 1 16

TUẦN 17 

Từ 29/12/2025
Đến 02/01/2026

Bài 6. An toàn với môi trường công nghệ 

trong gia đình T2 1 17

Tích hợp 
công dân số

TUẦN 18

Từ 05/01/2026
Đến 09/01/2026

Ôn tập và đánh giá kết quả HKI 1 18

TUẦN 19 

Từ 12/01/2026
Đến 16/01/2026

Dự án 1. Tìm hiểu sản phẩm công nghệ 

trong gia đình 1 19
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TUẦN 20 

Từ 19/01/2026

Đến 23/01/2026

Ôn tập phần 1

1 20

TUẦN 21

Từ 26/01/2026
Đến 30/01/2026

Bài 7. Làm đồ dùng học tập T1

1 21

TUẦN 22 

Từ 02/02/2026
Đến 06/02/2026

Bài 7. Làm đồ dùng học tập T2

1 22

TUẦN 23

Từ 09/02/2026
Đến 13/02/2026 
(Nghì Tết 14-22)

Bài 7. Làm đồ dùng học tập T3

1 23

TUẦN 24 

Từ 23/02/2026
Đến 27/02/2026

Bài 7. Làm đồ dùng học tập T4

1 24

TUẦN 25 

Từ 02/03/2026
Đến 06/03/2026

Bài 8. Làm biển báo giao thông T1

1 25

TUẦN 26 

Từ 09/03/2026

PHẦN 2. THỦ 

CÔNG KĨ 

THUẬT

Bài 8. Làm biển báo giao thông T2
1 26

Tích hợp 
công dân số
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Đến 13/03/2026

TUẦN 27 

Từ 16/03/2026
Đến 20/03/2026

Bài 8. Làm biển báo giao thông T3

1 27

TUẦN 28 

Từ 23/3/2026
Đến 27/3/2026

Bài 8. Làm biển báo giao thông T4

1 28

TUẦN 29 

Từ 30/3/2026
Đến 03/4/2026

Bài 9. Làm đồ chơi T1

1 29

TUẦN 30 

Từ 06/4/2026
Đến 10/4/2026

Bài 9. Làm đồ chơi T2

1 30

TUẦN 31 

Từ 13/4/2026
Đến 17/4/2026

Bài 9. Làm đồ chơi T3

1 31

TUẦN 32 
Từ 20/4/2026
Đến 24/4/2026 
( Nghỉ lễ 10/3,

30/4,1/5)

Bài 9. Làm đồ chơi T4 1

32

TUẦN 33
Dự án 2. Làm mô hình sa bàn giao thông 1

33
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Từ 04/05/2026
Đến 08/05/2026

bằng giấy bìa cứng

TUẦN 34 

Từ 11/05/2026
Đến 15/05/2026

Ôn tập phần 2 1

34

TUẦN 35 

Từ 18/05/2026
Đến 22/05/2026

Ôn tập và đánh giá kết quả HKII 1

35

6. MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Chương trình và sách giáo khoa

Tuần tháng

Chủ đ  ề/

mạch nội 

dung

Tên bài học Tiết 

học/thời 

lượng

1tiết/35

Số tiết 
trong 
chương 
trình

Nội dung đ 
iều chỉnh, 
bổ sung

Ghi 
chú

Phần một. Những yếu tố tự nhiên có lợi, có hại trong tập luyện 1 1
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Kiến thức

chung

TUẦN 1 

Từ 08/9/2025
Bài 1. Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai, 

ba hàng dọc và ngược lại (tiết 1) 2

Bài 1. Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai,

ba hàng dọc và ngược lại (tiết 2) 3
TUẦN 2 

Từ 15/9/2025
Đến 19/9/2025 Bài 1. Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai,

ba hàng dọc và ngược lại (tiết 3) 4

Bài 1. Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành hai, 
ba hàng dọc và ngược lại (tiết 4)

4

5TUẦN 3 

Từ 22/9/2025
Đến 26/9/2025

Bài 2. Biến đổi đội hình từ một hàng ngag thành hai,

ba hàng ngang và ngược lại (tiết 1) 6

Bài 2. Biến đổi đội hình từ một hàng ngag thành hai,

ba hàng ngang và ngược lại (tiết 2)
7TUẦN 4 

Từ 29/9/2025
Đến 03/10/2025 Bài 2. Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai,

ba hàng ngang và ngược lại (tiết 3) 8

Bài 2. Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai,

ba hàng ngang và ngược lại (tiết 4)

4

9
TUẦN 5 

Từ 06/10/2025
Đến 10/10/2025

Phần hai.
Vận động cơ 
bản Chủ đề.

Đội hình

đội ngũ

Bài 3. Biến đổi đội hình từ một vòng tròn, thành 2

vòng tròn và ngược lại (tiết 1)
2 10



54

Bài 3. Biến đổi đội hình từ một vòng tròn, thành 2

vòng tròn và ngược lại (tiết 2)
11TUẦN 6 

Từ 13/10/2025
Đến 17/10/2025 Bài 4. Động tác đi đều, đứng lại (tiết 1) 12

Bài 4. Động tác đi đều, đứng lại (tiết 2) 13TUẦN 7

Từ 20/10/2025
Đến 24/10/2025 Bài 4. Động tác đi đều, đứng lại (tiết 3) 14

Bài 4. Động tác đi đều, đứng lại (tiết 4)

4

15TUẦN 8

Từ 27/10/2025
Đến 31/10/2025 Bài 1. Động tác vươn thở và động tác tay (tiết 1) 16

Bài 1. Động tác vươn thở và động tác tay (tiết 2)
2

17TUẦN 9

Từ 03/11/2025
Đến 07/11/2025 Bài 2. Động tác chân và động tác lườn (tiết 1) 18

Bài 2. Động tác chân và động tác lườn (tiết 2)
2

19TUẦN 10

Từ 10/11/2025
Đến 14/11/2025 Bài 3. Động tác bụng và động tác toàn thân (tiết 1) 20

Bài 3. Động tác bụng và động tác toàn thân (tiết 2)
2

21TUẦN 11

Từ 17/11/2025
Đến 21/11/2025 Bài 4. Động tác nhảy và động tác điều hòa (tiết 1) 22

TUẦN 12

Phần hai. 
Vận động c 
ơ bản Chủ đ 

ề:

Bài tập thể 

dục

Bài 4. Động tác nhảy và động tác điều hòa (tiết 2)
2

23
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Từ 24/11/2025 Bài 1. Đi vượt chướng ngại vật (tiết 1) 24

Bài 1. Đi vượt chướng ngại vật (tiết 2) 25TUẦN 13 

Từ 01/12/2025
Đến 05/12/2025 Bài 1. Đi vượt chướng ngại vật (tiết 3)

3

26

Bài 2. Chạy vượt chướng ngại vật (tiết 1) 27TUẦN 14 

Từ 08/12/2025
Đến 12/12/2025 Bài 2. Chạy vượt chướng ngại vật (tiết 2) 28

Bài 2. Chạy vượt chướng ngại vật (tiết 3)

3

29TUẦN 15 

Từ 15/12/2025
Đến 19/12/2025 Bài 3. Động tác tung bóng bằng hai tay (tiết 1) 30

Bài 3. Động tác tung bóng bằng hai tay (tiết 2) 31
TUẦN 16

Từ 22/12/2025
Đến 26/12/2025 Bài 3. Động tác tung bóng bằng hai tay (tiết 3) 32

Bài 3. Động tác tung bóng bằng hai tay (tiết 4)

4

33TUẦN 17 

Từ 29/12/2025
Đến 02/01/2026
Nghỉ tết DL 1.1

Bài 4. Động tác tung bóng bằng một tay (tiết 1) 34

Bài 4. Động tác tung bóng bằng một tay(tiết 2)

4

35TUẦN 18

Từ 05/01/2026
Đến 09/01/2026

Phần hai. 
Vận động 
cơ bản

Chủ đề: Tư 

thế và kĩ nă 

ng vận đ 

ộng cơ bản

Ôn tập và đánh giá kết quả HK1 1 36

HỌC KỲ II (17 tuần): 17 x 2 = 34 tiết
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Bài 4. Động tác tung bóng bằng một tay (tiết 3) 37TUẦN 19 

Từ 12/01/2026
Đến 16/01/2026 Bài 4. Động tác tung bóng bằng một tay(tiết 4)

4
38

Bài 5. Động tác tung bóng trúng đích (tiết 1) 39TUẦN 20 

Từ 19/01/2026
Đến 23/01/2026 Bài 5. Động tác tung bóng trúng đích (tiết 2) 40

Bài 5. Động tác tung bóng trúng đích (tiết 3) 41TUẦN 21 

Từ 26/01/2026

-30/01/2026 Bài 5. Động tác tung bóng trúng đích (tiết 4)

4

42

Bài 6. Bài tập phối hợp tung và bắt bóng (tiết 1) 43TUẦN 22 

Từ 02/02/2026

Đến 06/02/2026
Bài 6. Bài tập phối hợp tung và bắt bóng (tiết 2) 44

Bài 6. Bài tập phối hợp tung và bắt bóng (tiết 3) 45TUẦN 23 

Từ 09/02/2026

- 13/02/2026

( Nghỉ Tết 14-22)

Bài 6. Bài tập phối hợp tung và bắt bóng (tiết 4) 46

Bài 6. Bài tập phối hợp tung và bắt bóng (tiết 5) 47TUẦN 24 

Từ 23/02/2026

Đến 26/02/2026
Bài 6. Bài tập phối hợp tung và bắt bóng (tiết 6)

6

48

Phần 
hai. Vận 
động cơ 
bản Chủ 
đề: Tư

thế và kĩ 

năng vận 

động cơ 

bản

Kiểm tra 1 49TUẦN 25 

Từ 02/3/2026

Đến 06/3/2026
Phần 
ba.

Bài 1. Các bước di chuyển cơ bản (tiết 1) 6 50
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TUẦN 26Thể thao 51Bài 1. Các bước di chuyển cơ bản (tiết 2)
Từ 09/3/2026

Đến 13/3/2026

tự chọn
Chủ đề:

Thể dục
Bài 1. Các bước di chuyển cơ bản (tiết 3) 52

TUẦN 27nhịp điệu 53Bài 1. Các bước di chuyển cơ bản (tiết 4)
Từ 16/03/2026

Đến 20/03/2026 Bài 1. Các bước di chuyển cơ bản (tiết 5) 54

TUẦN 28 55Bài 1. Các bước di chuyển cơ bản (tiết 6)
Từ 23/03/2026

Đến 27/03/2026 Bài 2. Các động tác bật nhảy cơ bản (tiết 1) 56

Bài 2. Các động tác bật nhảy cơ bản (tiết 2) 57TUẦN 29 

Từ 30/03/2026

Đến 03/04/2026
Bài 2. Các động tác bật nhảy cơ bản (tiết 3)

4

58

TUẦN 30 59Bài 2. Các động tác bật nhảy cơ bản (tiết 4)

Từ 06/4/2026

Đến 10/4/2026
Bài 3. Bật nhảy đá thấp chân các hướng (tiết 1) 60

Bài 3. Bật nhảy đá thấp chân các hướng (tiết 2) 61TUẦN 31

Từ 13/04/2026
4

Đến 17/04/2026 Bài 3. Bật nhảy đá thấp chân các hướng (tiết 3) 62
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TUẦN 32 Bài 3. Bật nhảy đá thấp chân các hướng (tiết 4) 63

Từ 20/04/2026

Đến 24/04/2026 Bài 4. Bật nhảy tách – chụm chân (tiết 1) 5 64

TUẦN NGHỈ
LỄ

Từ 27/04/2026
Đến 01/05/2026

Nghỉ lễ 10/3;
30/4, 1/5

Bài 3. Bật nhảy đá thấp chân các hướng (tiết 2) 65TUẦN 33 

Từ 04/05/2026

Đến 08/05/2026 Bài 3. Bật nhảy đá thấp chân các hướng (tiết 3) 66

Bài 3. Bật nhảy đá thấp chân các hướng (tiết 4) 67TUẦN 34 

Từ 11/05/2026

Đến 15/05/2026 Bài 3. Bật nhảy đá thấp chân các hướng (tiết 5) 68

Ôn tập và đánh giá kết quả cuối năm học

2

69TUẦN 35 

Từ 18/05/2026

Đến 21/05/2026 Ôn tập và đánh giá kết quả cuối năm học 70
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7. MÔN MĨ THUẬT

Chương trình và sách giáo khoa

Tuần tháng Chủ đề/ 

mạch nội

dung

Tên bài học

Tiết học/ 

thời lượng

1tiết/35p

Số tiết 
trong chươ 

ng trình

Nội dung đ 
iều chỉnh, bổ 

sung Ghi chú

1
Từ 09/9/2024

Đến 13/9/2024
Bài 1: Sắc màu của chữ (tiết 1) 1 1

Tranh vẽ, tivi, 
video về sắc 
màu của chữ

2
Từ 16/9/2024

Đến 20/9/2024
Bài 1: Sắc màu của chữ (tiết 2) 1 2 Tranh vẽ

3
Từ 23/9/2024

Đến 27/9/2024
Bài 2: Những người bạn thân thiện (tiết 1) 1 3

Tranh vẽ, tivi, 
video về 
những người 
bạn

4
Từ 30/9/2024

Đến 04/10/2024

1. Trường em 
( 4 tiết )

Bài 2: Những người bạn thân thiện (tiết 2) 1 4

Tranh vẽ 
Tích hợp 

QPAN CĐ 5

5
Từ 07/10/2024

2. Mùa thu 
quê em
( 6 tiết )

Bài 1: Mặt nạ Trung thu (tiết 1) 1 5 Tranh vẽ, tivi, 
video về mặt
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Đến 11/10/2024 nạ trung thu

6
Từ 14/10/2024

Đến 18/10/2024
Bài 1: Mặt nạ Trung thu (tiết 2) 1 6 Sản phẩm HS

7
Từ 21/10/2024

Đến 25/10/2024
Bài 2: Vui tết Trung thu (tiết 1) 1 7

Tranh vẽ, tivi, 
video về vui 
tết trung thu

8
Từ 28/10/2024

Đến 01/11/2024
Bài 2: Vui tết Trung thu (tiết 2) 1 8 Tranh vẽ

9
Từ 04/11/2024

Đến 08/11/2024
Bài 3: Phong cảnh mùa thu (tiết 1) 1 9

Tranh vẽ, tivi, 
video về 
phong cảnh 
mùa thu

10
Từ 11/11/2024

Đến 15/11/2024
Bài 3: Phong cảnh mùa thu (tiết 2) 1 10 Sản phẩm HS

11
Từ 18/11/2024

Đến 22/11/2024

3. Mái ấm 
gia đình 
( 6 tiết ) Bài 1: Đồ vật thân quen (tiết 1) 1 11

Tranh vẽ, tivi, 
video về đồ 
vật
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12
Từ 25/11/2024

Đến 29/11/2024
Bài 1: Đồ vật thân quen (tiết 2) 1 12 Sản phẩm HS

13
Từ 02/12/2024

Đến 06/12/2024
Bài 2: Người em yêu quý (tiết 1) 1 13

Tranh vẽ, tivi, 
video về 
người em yêu 
quý

14
Từ 09/12/2024

Đến 13/12/2024
Bài 2: Người em yêu quý (tiết 2) 1 14 Tranh vẽ

15
Từ 16/12/2024

Đến 20/12/2024
Bài 3: Gia đình yêu thương (tiết 1) 1 15

Tranh vẽ, tivi, 
video về gia 
đình

16
Từ 23/12/2024

Đến 27/12/2024
Bài 3: Gia đình yêu thương (tiết 2) 1 16 Tranh vẽ

17
Từ 30/12/2024

Đến 03/01/2025
Bài 1: Chậu hoa xinh xắn (tiết 1) 1 17

Tranh vẽ, tivi, 
video về chậu 
hoa

Nghỉ Tết Tây
- Thứ tư

18
Từ 06/01/2025

4. Góc học 
tập

của em 
(6 tiết)

Bài 1: Chậu hoa xinh xắn (tiết 2) 1 18 Sản phẩm HS
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Đến 10/01/2025

19
Từ 13/01/2025

Đến 17/01/2025
Bài 2: Con vật ngộ nghĩnh (tiết 1) 1 19

Tranh vẽ, tivi, 
video về con 
vật

20
Từ 20/01/2025
Đến 24/01/202

Bài 2: Con vật ngộ nghĩnh (tiết 2) 1 20 Sản phẩm HS

NGHỈ TẾT
Từ 
27/01/2025
Đến 
31/01/2025

21
Từ 03/02/2025

Đến 07/02/2025
Bài 3: Ống đựng bút tiện dụng (tiết 1) 1 21 Tivi, video về 

ống đựng bút

22
Từ 10/02/2025

Đến 14/02/2025
Bài 3: Ống đựng bút tiện dụng (tiết 2) 1 22 Sản phẩm HS

23
Từ 17/02/2025

Đến 21/02/2025
Bài 1: Cây trong vườn (tiết 1) 1 23

Tranh vẽ, tivi, 
video về cây 
trong vườn

24
Từ 24/02/2025

Đến 28/02/2025

5. Khu vườn 
nhỏ

(6 tiết)

Bài 1: Cây trong vườn (tiết 2) 1 24 Sản phẩm HS



63

25
Từ 03/03/2025

Đến 07/03/2025

Bài 2: Những sinh vật nhỏ trong vườn 

(tiết 1)
1 25

Tranh vẽ, tivi, 
video về 
những sinh 
vật nhỏ trong 
vườn

26
Từ 10/03/2025

Đến 14/03/2025

Bài 2: Những sinh vật nhỏ trong vườn 

(tiết 2)
1 26 Tranh vẽ

27
Từ 17/03/2025

Đến 21/03/2025
Bài 3: Khu vườn kì diệu (tiết 1) 1 27

Tranh vẽ, tivi, 
video về khu 
vườn

28
Từ 24/03/2025

Đến 28/03/2025
Bài 3: Khu vườn kì diệu (tiết 2) 1 28 Tranh vẽ

29
Từ 31/03/2025

Đến 04/04/2025
Bài 1: Mô hình nhà cao tầng (tiết 1) 1 29

Tranh vẽ, tivi, 
video về nhà 
cao tầng

30
Từ 07/04/2025

Đến 11/04/2025

6. Đô thị 
ngày nay

(7 tiết)

Bài 1: Mô hình nhà cao tầng (tiết 2) 1 30 Sản phẩm HS

Nghỉ lễ Giổ 
tổ HV - Thứ 
hai
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31
Từ 14/04/2025

Đến 18/04/2025
Bài 2: Khu vui chơi của chúng em (tiết 1) 1 31

Tranh vẽ, tivi, 
video về khu 
vui chơi
Tích 
hợp 
GDĐP:
3.Luyện tập
Hoạt động 1: 

Giới thiệu với 
bạn bè về Ngày 
hội văn hóa, thể 
thao vùng đồng 
bào dân tộc 
thiểu số tỉnh
Lâm Đồng

32
Từ 21/04/2025

Đến 25/04/2025 Bài 2: Khu vui chơi của chúng em (tiết 2) 1 32

Sản phẩm HS 
Tích hợp 
GDĐP:
Luyện tập
Hoạt động 2: 
Cảm nhận về 
hoạt động em 
thích trong ngày
hội

33
Từ 28/04/2025

Đến 02/05/2025
Bài 3: Đô thị trong mắt em (tiết 1) 1 33

Tranh vẽ, tivi, 
video về đô 
thị
Tích hợp

GDĐP:
4.Vận dụng 

Hoạt động 1: 
Nơi em ở có

tổ chức

(Nghỉ lễ 30/4
- 01/5)
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những hoạt 
động văn hoá 

hay lễ hội 
nào không? 

Hoạt động 2:
Sưu tầm 
những đoạn 
phim ngắn 
về các lễ hội 
hoặc các loại 
hình nghệ 
thuật do các 
nghệ nhân 
hoặc nhân 
dân ở Lâm 
Đồng trình
diễn

34
Từ 05/05/2025

Đến 09/05/2025
Bài 3: Đô thị trong mắt em (tiết 2) 1 34

Tranh vẽ Tích 
hợp QPAN 
CĐ 3

35
Từ 12/05/2025

Đến 16/05/2025 Bài 4: Hành trình đến đô thị (tiết 1) 1 35

Tranh vẽ, tivi, 
video về hành 
trình đến đô 
thị
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8. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Chương trình và sách giáo khoa

Tuần tháng Chủ đề/ 

mạch nội

dung

Tên bài học

Tiết học/ 

thời lượng

1tiết/35p

Số tiết 
trong chươ 

ng trình

Nội dung điều 
chỉnh, bổ sung Ghi chú

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia Lễ khai giảng 1 1

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Nghe và hát bài hát về lớp học.

- Tìm hiểu những hoạt động thường diễn ra 

trong ngày.

- Lập thời gian biểu hằng ngày của em.

1 2TUẦN 1 

Từ 8/9/2025
Đến 12/9/2025

Sinh hoạt lớp: Bầu chọn ban cán sự lớp 1 3

Tích hợp GDĐP 
Chủ đề 1: Di tích 
thắng cảnh quốc 
gia thác Prenn.
Hoạt động khởi đ
ộng

TUẦN 2

Chủ đề 1. Em 

và trường 

tiểu học thân 

yêu

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia học tập nội

quy nhà trường
1 4
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Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Báo cáo kết quả thực hiện thời gian biểu c

ủa em
- Ứng xử với những tình huống đột xuất

khi thực hiện thời gian biểu

1 5

Từ 15/9/2025
Đến 19/9/2025

Sinh hoạt lớp: Tham gia xây dựng nội quy 

lớp học
1 6

Tích hợp GDĐP 
Chủ đề 1: Khám 
phá:
Hoạt động 1: 
Khám phá di tích 
thắng cảnh quốc gia
thác Prenn

Sinh hoạt dưới cờ: Hoạt động vui trung thu 1 7

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:
- Tìm hiểu cách trang trí lớp
- Lập kế hoạch trang trí lớp.

1 8

TUẦN 3

Từ 22/9/2025
Đến 26/9/2025

Sinh hoạt lớp: Tham gia vui Tết trung thu ở 

lớp
1 9

Tích hợp GDĐP 
Chủ đề 1: Hoạt 
động 2: Tìm hiểu 
di tích thắng 
cảnh quốc gia
thác Prenn qua 
người thân.

TUẦN 4 

Từ 29/9/2025

Sinh hoạt dưới cờ: Múa hát tập thể theo chủ

đề “Em và trường tiểu học thân yêu”
1 10
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Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Xác định cách giữ an toàn và đảm bảo vệ 

sinh khi thực hiện trang trí lớp học

- Thực hiện trang trí lớp học

1 11

Đến 03/10/2025

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ cảm xúc sau khi trang 

trí lớp học
1 12

Tích hợp GDĐP
3. Luyện tập 
Hoạt động 1: Giới 
thiệu vẻ đẹp của 
di tích thắng cảnh 
quốc gia thác
Prenn theo gợi ý.

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia chương trình

“An toàn trong cuộc sống”.
1 13

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Chơi trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”

- Tìm hiểu những nguy cơ khi không thực 

hiện vệ sinh an toàn thực phẩm

1 14

TUẦN 5

Từ 06/10/2025
Đến 10/10/2025

Chủ đề 2. An 

toàn trong 

cuộc sống

Sinh hoạt lớp: Thảo luận về tham gia giao 

thông an toàn.
1 15

Tích hợp GDĐP 
Chủ đề 1: Hoạt 
động 2: Hãy giúp 
bạn Ong nhỏ tìm 
tên những cảnh 
đẹp, trò chơi có ở 
di tích thắng cảnh 
quốc gia thác
Prenn theo gợi ý.
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Sinh hoạt dưới cờ: Nghe nói chuyện về an

toàn giao thông.
1 16

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Tìm hiểu những việc làm để thực hiện vệ 

sinh an toàn thực phẩm.

- Xác định những việc làm để đảm bảo an

toàn trong ăn uống.

1 17

TUẦN 6 

Từ 13/10/2025
Đến 17/10/202

Sinh hoạt lớp: Nghe hướng dẫn sưu tầm 

tranh hoặc ảnh về vệ sinh an toàn thực 

phẩm.

1 18

Tích hợp GDĐP. 
Chủ đề 1

4. Vận dụng:
Hoạt động 1:Đọc 
thông tin và chia 
sẻ
Hoạt động 2: nêu 
cảm xúc qua thác 
nước
Hoạt động 3: vẽ 
bức tranh về cảnh 
đẹp ở địa phương 
em.

Sinh hoạt dưới cờ: Tiểu phẩm về vệ sinh an

toàn thực phẩm.
1 19TUẦN 7 

Từ 20/10/2025
Đến 24/10/202 Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Thực hành xử lý tình huống về vệ sinh an 

toàn thực phẩm.

1 20
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- Triển lãm tranh hoặc ảnh về vệ sinh an

toàn thực phẩm.

Sinh hoạt lớp: Thực hiện nhận diện thực 

phẩm an toàn và không an toàn.
1 21

Tích hợp GDĐP.
1. Khởi động: 
quan sát hình ảnh 
và đọc tên rau, củ
quả ở Lâm Đồng

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia tổng kết hoạt

động chủ đề “An toàn trong cuộc sống”
1 22

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực 

phẩm.

1 23

TUẦN 8

Từ 27/10/2025
Đến 31/10/2025

Sinh hoạt lớp: Tìm hiểu việc giữ an toàn 

trong lao động.
1 24

Tích hợp GDĐP.
2. Khám phá : 
Hoạt động 1: Tìm 
hiểu các loại rau, 
củ quả ở Lâm
Đồng

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia tháng hành

động “Em là học sinh thân thiện”.
1 25

Tích hợp QCN
TUẦN 9 

Từ 03/11/2025
Đến 07/11/2025

Chủ đề 3. 

Kính yêu 

thầy cô – 

Thân thiện 

với bạn bè

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Chơi trò chơi “Đuổi hình bắt chữ”

- Chia sẻ kỉ niệm về thầy, cô giáo của em.

- Làm bảng thông tin về thầy, cô giáo của

1 26
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em

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ cảm nghĩ, mong 

muốn của em với thầy, cô giáo.
1 27

Tích hợp GDĐP
2. Khám phá
Hoạt động 2: Đọc 

lời các nhân vật trong 
tranh và trả lời câu
hỏi

Sinh hoạt dưới cờ: Kể chuyện “Thầy cô

trong trái tim em”.
1 28

Tích hợp QCN

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Lập kế hoạch thực hiện những việc làm thể 

hiện sự kính yêu thầy cô.

- Làm sản phẩm tri ân thầy cô.

1 29

Tích hợp QCN

TUẦN 10

TUẦN 10 

Từ 10/11/2025
Đến 14/11/202

Sinh hoạt lớp: Báo cáo kết quả thực hiện 

việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô.
1 30

Tích hợp GDĐP. 
3.
Luyện tập:
Hoạt động 1: 
Giới thiệu các 
loại rau, củ quả ở 
Lâm Đồng theo 
gợi ý

Sinh hoạt dưới cờ: Văn nghệ chào mừng

ngày Nhà giáo Việt Nam.
1 31TUẦN 11 

Từ 17/11/2025
Đến 21/11/2025 Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Kể những câu chuyện nói về sự bất đồng
1 32
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trong quan hệ bạn bè.

- Tìm hiểu những cách để hoà giải bất đồng 

với bạn bè.

Sinh hoạt lớp: Xây dựng “Quy ước yêu 

thương”.
1 33

Tích hợp GDĐP.
3. Luyện tập: 
Hoạt động 2: Giới 
thiệu một số món 
ăn, thức uống có 
sử dụng các loại 
rau, củ, quả mà
em biết.

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia tổng kết tháng

hành động “Em là học sinh thân thiện”
1 34

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Thực hành hoà giải bất đồng với bạn bè.

- Làm “Sổ tay tình bạn”

1 35

TUẦN 12 

Từ 24/11/2025
Đến 28/11/2025

Sinh hoạt lớp: Văn nghệ theo chủ đề “Thầy 

cô và bạn bè”.
1 36

Tích hợp GDĐP.
4. Vận dụng:
Hoạt động 1: 
Quan sát hình và 
cho biết hình nào 
là rau, củ, quả 
trồng ở Đà Lạt.
Hoạt động 2: Sưu 
tầm hình ảnh và 
thông tin về các 
rau, củ, quả trồng
ở Lâm Đồng
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Hoạt động 3: Viết 
đoạn văn giới 
thiệu về một vài 
loại rau, củ, quả 
có ở địa phương

Sinh hoạt dưới cờ: Hưởng ứng tháng hành

động giữ gìn truyền thống quê em.
1 37

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Nhận diện các hoạt động tình nguyện nhân 

đạo ở địa phương em.

- Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động tình 

nguyện, nhân đạo.

1 38

Hoạt động nhân 
đạo , tình nguyện 
ở địa phương giờ 
được mở rộng. Xã 

Lộc Nga được 
nhập với Phường 
Lộc Sơn, Phường

Blao lấy tên là 
phường Blao

TUẦN 13 

Từ 01/12/2025
Đến 05/12/202

Sinh hoạt lớp: Hoạt động tình nguyện, nhân

đạo ở địa phương em
1 39

Sinh hoạt dưới cờ: Sân khấu hoá một truyền

thống tiêu biểu của quê hương em
1 40

TUẦN 14

Từ 08/12/2025
Đến 12/12/2025

Chủ đề 4. Tự 

hào truyền 

thống quê em

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Xác định những hoạt động tình nguyện, 

nhân đạo em có thể tham gia.

- Tìm hiểu cách ứng xử thân thiện khi tham

gia các hoạt động tình nguyện, nhân đạo.

1 41
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Sinh hoạt lớp: Thực hiện hoạt động tình

nguyện, nhân đạo của nhà trường, địa 

phương.

1 42

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia thi tìm hiểu về

truyền thống quê hương.
1 43

.

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Gây quỹ thực hiện hoạt động tình nguyện, 

nhân đạo.

- Viết thư xin tài trợ.

1 44

Tích hợp GDĐP
2.Khám phá 

Hoạt động 1: Tìm 
hiểu về Anh hùng

Lực lượng vũ
trang nhân dân Lê 

Thị Pha

TUẦN 15

Từ 15/12/2025
Đến 19/12/2025

Sinh hoạt lớp: Báo cáo kết quả gây quỹ từ 

thiện.
1 45

Tích hợp 
ANQP CĐ 1

Tích hợp GDDP:
2.Khám phá
Hoạt động 1: Tìm 

hiểu về Anh hùng 
Lực lượng vũ trang 
nhân dân Lê Thị Pha

Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày thành

lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
1 46

TUẦN 16 

Từ 22/12/2025
Đến 26/12/202 Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Trao đổi về việc sữ dụng quỹ tài trợ
1 47

Tích hợp GDĐP
2.Khám phá
Hoạt động 2: Đọc 
lời các nhân vật
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- Trao gửi yêu thương trong tranh và trả 
lời câu hỏi.

Sinh hoạt lớp: Kể chuyện tương tác “Yêu 

thương còn mãi”.
1 48

Tích hợp GDĐP

3. Luyện tập

Hoạt động 1: Giới 
thiệu với bạn về 
cuộc đời và công 
lao của Anh hùng 
Lực lượng vũ 
trang nhân dân Lê 
Thị Pha theo gợi
ý.

Sinh hoạt dưới cờ: Hội diễn văn nghệ chào

năm mới.
1 49

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Chia sẻ về việc lựa chọn chi tiêu cho năm 

mới.

- Tìm hiểu nhu cầu và mong muốn trong chi 

tiêu

1 50

Tích hợp GDĐP
3. Luyện tập
Hoạt động 2: Hằng 

năm, Nhà nước và 
nhân dân Lâm Đồng 

thường làm gì để 
tưởng nhớ công ơn 
của Anh hùng lực 

lượng vũ trang nhân
dân Lê Thị Pha?

TUẦN 17 

Từ 29/12/2025
Đến 02/01/202

Chủ đề 5. 

Năm mới và 

việc tiêu 

dùng thông 

minh

Sinh hoạt lớp: Nghe hướng dẫn tìm hiểu thu 

nhập của các thành viên trong gia đình
1 51

Tích hợp GDĐP:
4. Vận dụng:
Hoạt động 1:Sưu 
tầm tranh, ảnh các
đường phố, trường 
học,… Mang tên
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Anh hùng Lực 
lượng vũ trang nhân 
dân Lê Thị Pha.
Hoạt động 2: Viết
thư cho bạn giới
thiệu về những
đóng góp của Anh
hùng Lực lượng vũ
trang nhân dân lê
Thị Pha.

Sinh hoạt dưới cờ: Tìm hiểu phong tục đón

năm mới của địa phương
1 52

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Báo cáo kết quả tìm hiểu về thu nhập của
TUẦN 18

Từ 05/01/2026
Đến 09/01/202

các thành viên trong gia đình.

- Lập danh sách những món hàng cần mua 

để đón năm mới.

1 53

- Sắm vai xử lí tình huống

Sinh hoạt lớp: Làm phiếu điều tra về việc sử

dụng điện, nước của gia đình.
1 54

TUẦN 19
Chủ đề 5.

Năm mới và

Sinh hoạt dưới cờ: Tìm hiểu trang phục đón

năm mới của một số dân tộc
1 55
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Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Tìm hiểu việc làm gây lãng phí điện, nước.

- Xác định các cách tiết kiệm điện, nước 

trong GĐ

1 56

Từ 12/01/2026
Đến 16/01/202

Sinh hoạt lớp: Thảo luận về lợi ích của điện,

nước trong cuộc sống
1 57

Sinh hoạt dưới cờ: Tổng kết chủ đề “Năm

mới và việc tiêu dùng thông minh”
1 58

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Lập kế hoạch tiết kiệm điện, nước trong 

gia đình

- Tuyên truyền “Tiết kiệm điện, nước là tiết

kiệm tiền bạc”

1 59
TUẦN 20 

Từ 19/01/2026
Đến 23/01/202

việc tiêu 

dùng thông 

minh

Sinh hoạt lớp: Bình chọn thông điệp tuyên 

truyền “Tiết kiệm điện, nước là tiết kiệm

tiền bạc”

1 60

Sinh hoạt dưới cờ: Hưởng ứng phong trào

“Chăm sóc và phát triển bản thân”
1 61

TUẦN 21 

Từ 26/01/2026
Đến 30/01/202

Chủ đề 6. 

Chăm sóc và 

phát triển 

bản thân

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Chơi trò chơi “Gọi bạn”

- Giới thiệu những nét riêng của bản thân

1 62
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- Giới thiệu sở thích của bản thân

Sinh hoạt lớp: Tìm hiểu về kĩ năng chăm

sóc và phát triển bản thân
1 63

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động

“Gọn – Nhanh – Khéo”
1 64

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Tìm hiểu những việc làm thể hiện sự tôn 

trọng những nét riêng của bạn

- Làm sản phẩm theo sở thích

1 65

TUẦN 22 

Từ 02/02/2026
Đến 06/02/2026

Sinh hoạt lớp: Xây dựng thói quen rèn luyện

để phát triển bản thân
1 66

Sinh hoạt dưới cờ: Tổng kết phong trào

“Chăm sóc và phát triển bản thân”
1 67

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Xây dựng kế hoạch để phát triển bản thân

- Trình bày kế hoạch phát triển bản thân của 

em

1 68

TUẦN 23

Từ 09/02/2026
Đến 13/02/2026 

( Nghì Tết 14-
22)

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ những việc em đã

làm để rèn luyện và phát triển bản thân
1 69

TUẦN 24 Chủ đề 7. Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày Quốc 1 70
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tế Phụ nữ 8 - 3

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”.

- Xác định những việc sẽ làm thể hiện lòng 

biết ơn, sự quan tâm, chăm sóc đến bố mẹ, 

người thân trong gia đình.

- Tìm hiểu cách thực hiện một số việc làm

thể hiện lòng biết ơn, sự quan tâm, chăm sóc 

đến bố mẹ, người thân trong gia đình.

1 71

Từ 23/02/2026
Đến 27/02/2026

Sinh hoạt lớp: Tìm hiểu về những ngày đáng

nhớ của gia đình
1 72

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động “Lời

nhắn nhủ yêu thương”
1 73

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Chia sẻ với bạn về những ngày kỉ niệm 

của gia đình.

- Làm “Lịch gia đình”.

1 74

TUẦN 25 

Từ 02/03/2026
Đến 06/03/2026

Yêu thương 

gia đình, quý 

trọng phụ nữ

Sinh hoạt lớp: Xác định cách thực hiện

những việc giữ gìn nhà cửa sạch sẽ gọn 

gàng, ngăn nắp.

1 75
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Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia giao lưu với

những phụ nữ tiêu biểu của địa phương.
1 76

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Lập kế hoạch thực hiện những việc làm thể 

hiện lòng biết ơn, sự quan tâm, chăm sóc 

đến bố mẹ, người thân của em trong gia 

đình.

- Làm sản phẩm để trang trí nhà cửa.

1 77

Tích hợp GDĐP
1.Khởi động. Trò 

chơi “Ong tìm
chữ”

TUẦN 26 

Từ 09/03/2026
Đến 13/03/202

Sinh hoạt lớp: Trưng bày các sản phẩm

trang trí nhà cửa.
1 78

Sinh hoạt dưới cờ: Biểu diễn văn nghệ về

chủ đề gia đình
1 79

TUẦN 27 

Từ 16/03/2026
Đến 20/03/202

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Báo cáo kết quả thực hiện những việc làm 

thể hiện lòng biết ơn, sự quan tâm, chăm sóc 

đến bố mẹ, người thân của em trong gia 

đình

- Sắm vai xử lí tình huống thể hiện lòng biết 

ơn, sự quan tâm, chăm sóc với người em 

yêu quý

1 80

Tích hợp GDĐP
2.Khám phá 

Hoạt động 1: Tìm 
hiểu ngày hội văn 
hoá, thể thao vùng 
đồng bào dân tộc 
thiểu số tỉnh Lâm

Đồng. 
Hoạt động 2: Tìm 
hiểu các nhạc cụ 
trình diễn trong
ngày hội
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Sinh hoạt lớp: “Lá thư yêu thương”
1

81

Sinh hoạt dưới cờ: Hưởng ứng phong trào

“Môi trường xanh – Cuộc sống xanh”
1 82

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Chơi trò chơi “Gọi tên cảnh đẹp quê 

mình”.

- Nhận biết về ô nhiễm môi trường.

- Tìm hiểu nguyên nhân gây ô nhiễm môi 

trường.

1 83

TUẦN 28 

Từ 23/3/2026
Đến 27/3/2026

Sinh hoạt lớp: Nghe hướng dẫn cách điều 

tra thực trạng ô nhiễm môi trường ở địa

phương

1 84

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động 

“Chung tay bảo vệ môi trường”
1 85

Hoạt động 5: thực 
trạng ôi nhiễm 
môi trường ở địa 
phương (Phường 
Blao, phường Lộc 
Sơn, Xã Lộc Nga) 
gộp thành phường 
Blao có nhiều
điểm gây ôi nhiễm 
môi trườg….

TUẦN 29 

Từ 30/3/2026
Đến 03/4/2026

Chủ đề 8. 

Cuộc sống 

xanh

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 1 86
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- Tìm hiểu tác hại của ô nhiễm môi trường.

- Báo cáo kết quả tìm hiểu thực trạng ô 

nhiễm môi trường ở địa phương.

Sinh hoạt lớp: Lập kế hoạch tuyên truyền

phòng chống ô nhiễm môi trường
1 87

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia “Ngày hội đọc

sách”
1 88

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ vẻ đẹp cảnh 

quan thiên nhiên ở địa phương em.

- Triển lãm tranh vẽ tuyên truyền bảo vệ vẻ

đẹp cảnh quan thiên nhiên

1 89

TUẦN 30 

Từ 06/4/2026
Đến 10/4/2026

Sinh hoạt lớp: Hưởng ứng Ngày trái đất. 1 90

Sinh hoạt dưới cờ: Làm kế hoạch nhỏ để

bảo vệ môi trường
1 91

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Thực hiện hoạt động phòng chống ô nhiễm 

môi trường

- Thực hành phân loại rác thải sinh hoạt

1 92

TUẦN 31 

Từ 13/4/2026
Đến 17/4/2026

Sinh hoạt lớp: Tổ chức hội chợ đồ cũ 1 93
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Sinh hoạt dưới cờ: Phong trào “Làm nhiều

việc tốt”
1 94

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Chơi trò chơi “Giải câu đố nghề nghiệp”.

- Tìm hiểu về nghề em yêu thích.

1 95

TUẦN 32

Từ 20/4/2026

Đến 24/4/2026
( Nghỉ lễ 10/3, 

30/4,1/5) Sinh hoạt lớp: Sưu tầm tranh, ảnh về nghề

em yêu thích
1 96

Sinh hoạt dưới cờ: Hoạt cảnh về việc làm

tốt của em
1 97

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Xác định những đức tính của bản thân liên 

quan đến nghề em yêu thích.

- Làm an – bum về nghề em yêu thích.

1 98TUẦN 33 

Từ 04/05/2026
Đến 08/05/202

Sinh hoạt lớp: Văn nghệ chào mừng sinh

nhật Bác Hồ
1 99

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia kỉ niệm sinh 

nhật Bác Hồ
1 100

Tích hợp 
ANQP CĐ 1

TUẦN 34 

Từ 11/05/2026
Đến 15/05/202

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Giới thiệu về nghề em yêu thích.

- Lập kế hoạch rèn luyện đức tính cần có 

phù hợp với nghề em yêu thích

1 101
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Sinh hoạt lớp: Chơi trò chơi về “Nghề em

yêu thích”.
1 102

Sinh hoạt dưới cờ: Cam kết “Mùa hè ý

nghĩa, an toàn”
1 103

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

- Làm “trái tim yêu thương tặng bạn”
1 104

TUẦN 35 

Từ 18/05/2026
Đến 22/05/202

Sinh hoạt lớp: Múa hát tập thể chia tay thầy

cô, bạn bè.
1 105

9. MÔN ÂM NHẠC

Chương trình và sách giáo khoa

Tuần tháng Chủ đề/

mạch nội 

dung

Tên bài học

Tiết học/ 

thời lượng

1tiết/35p

Số tiết 
trong chươ 

ng trình

Nội dung đ 
iều chỉnh, 
bổ sung Ghi chú

TUẦN 1

Từ 8/9/2025
Đến 12/9/2025

Bài 1: Khám phá: Chuyến dã ngoại của sơn 
ca

Nghe nhạc: Bài hát: Cò lả 1 1

Ti vi, video 
về câu 
chuyện

TUẦN 2 

Từ 15/9/2025

1. Tuổi thơ 
êm đềm 
(4 tiết)

Bài 2: Hát: Cánh đồng tuổi thơ
1 2

Ti vi, video 
bài hát
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Đến 19/9/2025

TUẦN 3

Từ 22/9/2025
Đến 26/9/2025

Bài 3: Nhạc cụ
1 3

Nhạc cụ gõ: 
thanh phách, 
trống con….

TUẦN 4 

Từ 29/9/2025
Đến 03/10/202

Bài 4: Nhà ga âm nhạc

1 4

Nhạc cụ gõ: 
thanh phách, 
trống con….

TUẦN 5

Từ 06/10/2025
Đến 10/10/202

Bài 1: Khám phá: âm nhạc có tính chất hào 
hùng 1 5

Ti vi, video

TUẦN 6

Từ 13/10/2025
Đến 17/10/202

2. Đất nước 
mến yêu 
(4 tiết) Bài 2: Hát: Quốc ca Việt Nam

1 6

Ti vi, video 
bài hát 

Tích hợp
QPAN CĐ 1

TUẦN 7

Từ 20/10/2025
Đến 24/10/202

Bài 3: Đọc nhạc - Thường thức âm nhạc: 

Giới thiệu nhạc cụ truyền thống Việt Nam-

sáo trúc

1 7

Nhạc cụ gõ: 
thanh phách, 
trống con….

TUẦN 8

Từ 27/10/2025
Đến 31/10/202

Bài 4: Nhạc cụ - Nhà ga âm nhạc

1 8

Ti vi, Nhạc 
cụ gõ: thanh 
phách, trống 

con….

TUẦN 9 3. Bạn bè 
thân thương

Bài 1: Khám phá, cảm nhận âm thanh ngân 
dài – ngắt quãng

1 9
Ti vi, video
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Từ 03/11/2025
Đến 07/11/202

Nghe nhạc: trích đoạn Thiên Nga 

trong tác phẩm Lễ hội muông thú

TUẦN 10 

Từ 10/11/2025
Đến 14/11/202

Bài 2: Hát: Tình bạn tuổi thơ

1 10

Ti vi, video 
bài hát

TUẦN 11 

Từ 17/11/2025
Đến 21/11/202

Bài 3: Đọc nhạc - Thường thức âm nhạc: 
Câu chuyện Lút-Vích van Bét-Tô-Ven Tấm 
gương về nghị lực

1 11

Ti vi, Nhạc 
cụ gõ: thanh 
phách, trống 

con….

TUẦN 12 

Từ 24/11/2025
Đến 28/11/202

(4 tiết)

Bài 4: Nhạc cụ - Nhà ga âm nhạc

1 12

Ti vi, video 
về câu 

chuyện, 
Nhạc cụ gõ: 
thanh phách, 
trống con….

TUẦN 13 

Từ 01/12/2025
Đến 05/12/202

Bài 1: Khám phá âm nhạc có tính chất rộn 
ràng

Nghe nhạc: bài hát Ca hạnh phúc (

dân ca Xá )

1 13

Ti vi, video

TUẦN 14

Từ 08/12/2025
Đến 12/12/202

4. Mùa xuân 
tươi đẹp 
(4 tiết) Bài 2: Hát: Vui mùa mai vàng

1 14
Ti vi, video 
bài hát
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TUẦN 15

Từ 15/12/2025
Đến 19/12/2025

Bài 3: Đọc nhạc
1 15

Ti vi, Nhạc 
cụ gõ: thanh 
phách, trống 

con….
TUẦN 16

Từ 22/12/2025
Đến 26/12/202

Bài 4: Nhạc cụ 
Nhà ga âm nhạc 1 16

Ti vi, Nhạc 
cụ gõ: thanh 
phách, trống 

con….

TUẦN 17 

Từ 29/12/2025
Đến 02/01/202

Bài 1: Ôn tập học kì I

1 17

Ti vi, Nhạc 
cụ gõ: thanh 
phách, trống 

con….

(Nghỉ Tết 
Tây - Thứ 
tư)

TUẦN 18

Từ 05/01/2026
Đến 09/01/202

Ôn tập 

học kì I Bài 2: Ôn tập học kì I
1 18

Ti vi, Nhạc 
cụ gõ: thanh 
phách, trống 

con….

TUẦN 19 

Từ 12/01/2026
Đến 16/01/202

Bài 1: Khám phá sự kết hợp của âm thanh 
trong âm nhạc

Nghe nhạc: Giao hưởng số 40 1 19

Ti vi, video

TUẦN 20

Từ 19/01/2026

Đến 23/01/202

Bài 2: Hát: Khúc ca chan hòa

1 20

Ti vi, video 
bài hát

5. Khúc ca 
chan hòa 
(4 tiết)

Bài 3: Nhạc cụ 1 21 Ti vi, Nhạc 
cụ gõ: thanh
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TUẦN 21

Từ 26/01/2026
Đến 30/01/202

phách, trống 
con….

TUẦN 22 

Từ 02/02/2026
Đến 06/02/202

Bài 4: Nhà ga âm nhạc

1 22

Ti vi, Nhạc 
cụ gõ: thanh 
phách, trống 

con….

TUẦN 23 

Từ 09/02/2026
Đến 13/02/2026
( Nghì Tết 14-
22

Bài 1: Khám phá các âm thanh trong sinh 
hoạt hằng ngày

Nghe nhạc: Tía má em 1 23

Ti vi, video

TUẦN 24 

Từ 23/02/2026
Đến 27/02/202

6. Gia đình 
yêu thương

(4 tiết) Bài 2: Hát: Ôi ba mẹ

1 24

Ti vi, video 
bài hát

TUẦN 25 

Từ 02/03/2026
Đến 06/03/202

Bài 3: Đọc nhạc - Thường thức âm nhạc: 

Giới thiệu nhạc cụ nước ngoài
1 25

Ti vi, Nhạc 
cụ gõ: thanh 
phách, trống 

con….
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TUẦN 26 

Từ 09/03/2026
Đến 13/03/202

Bài 4: Nhạc cụ - Nhà ga âm nhạc

1 26

Ti vi, Nhạc 
cụ gõ: thanh 
phách, trống 

con….
Tích hợp 

QPAN CĐ 1

TUẦN 27 

Từ 16/03/2026
Đến 20/03/202

Bài 1: Khám phá nghệ thuật hát Bài Chòi 
Trung Bộ 1 27

Ti vi, video

TUẦN 28 

Từ 23/3/2026
Đến 27/3/2026

Bài 2: Hát: Lí cây bông

1 28

Ti vi, video 
bài hát

TUẦN 29 

Từ 30/3/2026
Đến 03/4/2026

Bài 3: Đọc nhạc - Thường thức âm nhạc: 

câu chuyện Lạc Long Quân thu phục mộc 

tinh.
1 29

Ti vi, Nhạc 
cụ gõ: thanh 
phách, trống 

con….

TUẦN 30 

Từ 06/4/2026
Đến 10/4/2026

7. Giai điệu 
quê hương

(4 tiết)

Bài 4: Nhạc cụ - Nhà ga âm nhạc

1 30

Ti vi, Nhạc 
cụ gõ: thanh 
phách, trống 

con….

TUẦN 31 

Từ 13/4/2026
Đến 17/4/2026

8. Vui cùng 
âm nhạc 
(3 tiết)

Bài 1: Khám phá nghe, cảm thụ và vận 
động theo nhạc bài Nối vòng tay yêu thương

Nghe nhạc: Bảy nốt nhạc vui
1 31

Ti vi, video
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TUẦN 32 
Từ 20/4/2026 Đ

ến 24/4/2026
( Nghỉ lễ 10/3, 

30/4,1/5)

Bài 2: Hát: Nối vòng tay yêu thương 
Đọc nhạc

1 32

Ti vi, video 
bài hát

(Nghỉ lễNghỉ 
lễ Giổ tổ HV 
30/4 - 01/5)

TUẦN 33 

Từ 04/05/2026
Đến 08/05/202

Bài 3: Nhạc cụ - Nhà ga âm nhạc

1 33

Ti vi, Nhạc 
cụ gõ: thanh 
phách, trống 

con….

TUẦN 34 

Từ 11/05/2026
Đến 15/05/202

Bài 1: Ôn tập học kì II

1 34

Ti vi, Nhạc 
cụ gõ: thanh 
phách, trống 

con….

TUẦN 35 

Từ 18/05/2026
Đến 22/05/202

Ôn tập 

học kì II Bài 2: Ôn tập học kì II

1 35

Ti vi, Nhạc 
cụ gõ: thanh 
phách, trống 

con….
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10. MÔN TIẾNG ANH (GIÁO TRÌNH: TIẾNG ANH 3 FAMILY & FRIENDS NATIONAL EDITION)

Chương trình và sách giáo khoa
Tiết 

học/ 

thời 

lượng

1tiết/35 
p

Nội dung điều 
chỉnh, bổ sung Ghi chúTuần, tháng

Chủ đề/ 
mạch nội 

dung

Tên bài học

Unit startter: Hello - Lesson One (P1) 1
Unit startter: Hello - Lesson One (P2) 2

Unit startter: Hello - Lesson Two 3
Từ 08/9/2025
Đến 12/9/2025

Unit startter: Hello - Lesson Three 4
Unit startter: Hello - Lesson Four 5

Unit startter: Hello - Lesson Five (P1) 6
Unit startter: Hello - Lesson Five (P2) 7TUẦN 2 

Từ 15/9/2025
Đến 19/9/2025

STARTE 
R: 

HELLO!

Unit startter: Hello - Lesson Six 8

Unit 1: This is your doll - Lesson One (P1) 9
Unit 1: This is your doll - Lesson One (P2) 10

Unit 1: This is your doll - Lesson Two 11
TUẦN 3 

Từ 22/9/2025
Đến 26/9/2025 Unit 1: This is your doll - Lesson Three 12

Unit 1: This is your doll - Lesson Four 13

UNIT 1: 
THIS IS 
YOUR 
DOLL.

Unit 1: This is your doll - Lesson Five (P1) 14
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Unit 1: This is your doll - Lesson Five (P2) 15
TUẦN 4 

Từ 29/9/2025
Đến 03/10/2025

Unit 1: This is your doll - Lesson Six 16

Unit 2: That is his ruler - Lesson One (P1) 17
Unit 2: That is his ruler - Lesson One (P2) 18

Unit 2: That is his ruler - Lesson Two 19
TUẦN 5 

Từ 06/10/2025
Đến 10/10/2025 Unit 2: That is his ruler - Lesson Three 20

Unit 2: That is his ruler - Lesson Four 21
Unit 2: That is his ruler - Lesson Five (P1) 22
Unit 2: That is his ruler - Lesson Five (P2) 23

TUẦN 6 

Từ 13/10/2025
Đến 17/10/2025

UNIT 2: 
THAT IS 

HIS 
RULER.

Unit 2: That is his ruler - Lesson Six 24

Unit 3: Let’s find mom - Lesson One (P1) 25
Unit 3: Let’s find mom - Lesson One (P2) 26

Unit 3: Let’s find mom - Lesson Two 27

TUẦN 7 

Từ 20/10/2025
Đến 24/10/2025 Unit 3: Let’s find mom - Lesson Three 28

Unit 3: Let’s find mom - Lesson Four 29
Unit 3: Let’s find mom - Lesson Five (P1) 30
Unit 3: Let’s find mom - Lesson Five (P2) 31

TUẦN 8 

Từ 27/10/2025
Đến 31/10/2025

UNIT 3: 
LET’S 
FIND 

MOM!

Unit 3: Let’s find mom - Lesson Six 32

Review 1 (Unit 1- Unit 3) (P1) 33
Review 1 (Unit 1- Unit 3) (P2) 34

Fluency Time! 1 (P1) 35

TUẦN 9

Từ 03/11/2025
Đến 07/11/2025 Fluency Time! 1 (P2) 36

Unit 4: I like monkeys - Lesson One (P1) 37
TUẦN 10 UNIT 4: I 

LIKE Unit 4: I like monkeys - Lesson One (P2) 38



93

Unit 4: I like monkeys - Lesson Two 39
Từ 10/11/2025
Đến 14/11/2025 Unit 4: I like monkeys - 40

Unit 4: I like monkeys - Lesson Four 41
Unit 4: I like monkeys - Lesson Five (P1) 42
Unit 4: I like monkeys - Lesson Five (P2) 43

TUẦN 11 

Từ 17/11/2025
Đến 21/11/2025

MONKE 
YS!

Unit 4: I like monkeys - Lesson Six 44

Unit 5: Do you like yogurt? - Lesson One (P1) 45
Unit 5: Do you like yogurt? - Lesson One (P2) 46

Unit 5: Do you like yogurt? - Lesson Two 47

TUẦN 12
Từ 24/11/2025

Đến 28/11/2025 Unit 5: Do you like yogurt? - Lesson Three 48
Unit 5: Do you like yogurt? - Lesson Four 49

Unit 5: Do you like yogurt? - Lesson Five (P1) 50
Unit 5: Do you like yogurt? - Lesson Five (P2) 51

TUẦN 13 

Từ 01/12/2025
Đến 05/12/2025

UNIT 5: 
DO YOU 

LIKE 
YOGUR 

T?

Unit 5: Do you like yogurt? - Lesson Six 52

Unit 6: I have a new friend - Lesson One (P1) 53
Unit 6: I have a new friend - Lesson One (P2) 54

Unit 6: I have a new friend - Lesson Two 55

TUẦN 14 

Từ 08/12/2025
Đến 12/12/2025 Unit 6: I have a new friend - Lesson Three 56

Unit 6: I have a new friend - Lesson Four 57
Unit 6: I have a new friend - Lesson Five (P1) 58
Unit 6: I have a new friend - Lesson Five (P2) 59

TUẦN 15 

Từ 15/12/2025
Đến 19/12/2025

UNIT 6: I 
HAVE A 

NEW 
FRIEND.

Unit 6: I have a new friend - Lesson Six 60

Review 2 (Unit 4 - Unit 6) (P1) 61
Review 2 (Unit 4 - Unit 6) (P2) 62

Fluency Time! 2 (P1) 63

TUẦN 16

Từ 22/12/2025
Đến 26/12/2025 Fluency Time! 2 (P2) 64

Complementary Activities: Listening/ Speaking (P1) 65
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Complementary Activities: Listening/ Speaking (P2) 66
Complementary Activities: Reading/ Writing (P1) 67Từ 29/12/2025

Đến 02/01/2026 
Nghỉ tết DL 1.1

Complementary Activities: Reading/ Writing (P2) 68

Review for 1st Semester Test (P1) 69
Review for 1st Semester Test (P2) 70
Review for 1st Semester Test (P3) 71

TUẦN 18

Từ 05/01/2026
Đến 09/01/2026 Semester 1 Test 72

HỌC KỲ II (17 tuần): 17 x 4= 68 tiết
Unit 7: I’m wearing a blue skirt - Lesson One (P1) 73
Unit 7: I’m wearing a blue skirt - Lesson One (P2) 74

Unit 7: I’m wearing a blue skirt - Lesson Two 75

TUẦN 19 

Từ 12/01/2026
Đến 16/01/2026 Unit 7: I’m wearing a blue skirt - Lesson Three 76

Unit 7: I’m wearing a blue skirt - Lesson Four 77
Unit 7: I’m wearing a blue skirt - Lesson Five (P1) 78
Unit 7: I’m wearing a blue skirt - Lesson Five (P2) 79

TUẦN 20 

Từ 19/01/2026
Đến 23/01/2026

UNIT 7: I 
’M 

WEARIN 
G A 

BLUE 
SKIRT.

Unit 7: I’m wearing a blue skirt - Lesson Six 80

Unit 8: I’m dancing with Dad - Lesson One (P1) 81
Unit 8: I’m dancing with Dad Lesson One (P2) 82

Unit 8: I’m dancing with Dad Lesson Two 83

TUẦN 21 

Từ 26/01/2026

Đến 30/01/2026 Unit 8: I’m dancing with Dad Lesson Three 84

Unit 8: I’m dancing with Dad Lesson Four 85
Unit 8: I’m dancing with Dad Lesson Five (P1) 86
Unit 8: I’m dancing with Dad Lesson Five (P2) 87

TUẦN 22 

Từ 02/02/2026

Đến 06/02/2026

UNIT 8: I 
’M 

DANCIN 
G WITH 

DAD.

Unit 8: I’m dancing with Dad Lesson Six 88
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Unit 9: He can run - Lesson One (P1) 89
Unit 9: He can run - Lesson One (P2) 90

Unit 9: He can run - Lesson Two 91
TUẦN 23 

Từ 09/02/2026

Đến 13/02/2026 

( Nghỉ Tết 14-22)

Unit 9: He can run - Lesson Three 92

Unit 9: He can run -
Unit 9: He can run - Lesson Five (P1)
Unit 9: He can run - Lesson Five (P2)TUẦN 24 

Từ 23/02/2026

Đến 26/02/2026

UNIT 9: 
HE CAN 

RUN!

Unit 9: He can run - Lesson Six

Review 3 (Unit 7 - Unit 9) (P1) 97 3-8/3
Review 3 (Unit 7 - Unit 9) (P2) 98

Fluency Time! 3 (P1) 99
TUẦN 25 

Từ 02/3/2026

Đến 06/3/2026
Fluency Time! 3 (P2) 100

Unit 10: May I take a photo - Lesson One (P1) 101 11-15/3
Unit 10: May I take a photo - Lesson One (P2) 102

Unit 10: May I take a photo - Lesson Two 103

TUẦN 26 

Từ 09/3/2026

Đến 13/3/2026 Unit 10: May I take a photo - Lesson Three 104

Unit 10: May I take a photo - Lesson Four 105 18-22/3
Unit 10: May I take a photo - Lesson Five (P1) 106
Unit 10: May I take a photo - Lesson Five (P2) 107

TUẦN 27 

Từ 16/03/2026

Đến 20/03/2026

UNIT 10: 
MAY I 

TAKE A 
PHOTO?

Unit 10: May I take a photo - Lesson Six 108
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Unit 11: There is a doll on the rug - Lesson One (P1) 109 25-29/3
Unit 11: There is a doll on the rug - Lesson One (P2) 110

Unit 11: There is a doll on the rug - Lesson Two 111

TUẦN 28 

Từ 23/03/2026

Đến 27/03/2026 Unit 11: There is a doll on the rug - Lesson Three 112

Unit 11: There is a doll on the rug - Lesson Four 113
Unit 11: There is a doll on the rug - Lesson Five (P1) 114
Unit 11: There is a doll on the rug - Lesson Five (P2) 115

TUẦN 29 

Từ 30/03/2026

Đến 03/04/2026

UNIT 11: 
THERE 

IS A 
DOLL 

ON THE 
RUG.

Unit 11: There is a doll on the rug - Lesson Six 116

Unit 12: Those are our computers - Lesson One (P1) 117 8-12/4
Unit 12: Those are our computers - Lesson One (P2) 118

Unit 12: Those are our computers - Lesson Two 119TUẦN 30 

Từ 06/4/2026

Đến 10/4/2026

Unit 12: Those are our computers - Lesson Three 120

Unit 12: Those are our computers - Lesson Four 121 15-19/4
Unit 12: Those are our computers - Lesson Five (P1) 122

UNIT 12: 
THOSE 

ARE 
OUR 

COMPU 
TERS.

Unit 12: Those are our computers - Lesson Five (P2) 123

TUẦN 31

Từ 13/04/2026
Đến 17/04/2026 Unit 12: Those are our computers - Lesson Six 124

Review 4 (Unit 10 - Unit 12) (P1) 125 23-26/4
Review 4 (Unit 10 - Unit 12) (P2) 126

Fluency Time! 4 (P1) 127
TUẦN 32 

Từ 20/04/2026

Đến 24/04/2026
Fluency Time! 4 (P2) 128

Tuàn nghỉ lễ từ 27/4- 1/5/2026
Complementary Activities: Listening/ Speaking (P1) 129 29-3/5
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Complementary Activities: Listening/ Speaking (P2) 130
Complementary Activities: Reading/ Writing (P1) 131Từ 04/05/2026

Đến 08/05/2026 Complementary Activities: Reading/ Writing (P2) 132

Review (Unit 7 – Unit 12) (P1) 133
Review (Unit 7 – Unit 12) (P2) 134
Review (Unit 7 – Unit 12) (P3) 135

TUẦN 34

Từ 11/05/2026

Đến 15/05/2026 Review (Unit 7 – Unit 12) (P4) 136

Review for 2nd Semester Test (P1) 137
Review for 2nd Semester Test (P2) 138
Review for 2nd Semester Test (P3) 139

TUẦN 35

Từ 18/05/2026
Đến 21/05/2026 Semester 2 Test 140

IV. Tổ chức thực hiện
1. Tổ trưởng ( Tổ phó).
- Tổ chức cho giáo viên trong Khối phụ trách nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa các môn học do giáo viên được phân 

công đảm nhiệm trong năm học, kết hợp với các tài liệu giảm tải, tích hợp, lồng ghép để xây dựng bộ kế hoạch hoàn chỉnh.
- Tổ chức cho giáo viên trong khối thực hiện giảng dạy bám sát kế hoạch sau khi được Ban giám hiệu phê duyệt.
- Lên kế hoạch dự giờ, thăm lớp để nắm bắt việc thực hiện kế hoạch của giáo viên trong năm học, kịp thời tư vấn, hỗ trợ đồng 

nghiệp.
- Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động chuyên môn theo sự phân công;
2. Giáo viên ( Giáo viên phụ trách môn học; giáo viên chủ nhiệm).
- Giáo viên nghiên cứu chương trình, SGK và các tài liệu hỗ trợ để xây dựng kế hoạch môn học được Ban giám hiệu, tổ 

chuyên môn phân công giảng dạy trong năm học 2025-2026.
- Kết hợp với giáo viên trong khối điều chỉnh kế hoạch dạy học môn học mình được phân công ( nếu có thay đổi)
- Tích cực tự trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên đề, chuyên môn.
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- Sẵn sàng đề xuất những nội dung cần thiết liên quan đến việc dạy học nhằm mang lại kết quả tốt nhất cho hoạt động dạy học 
của đơn vị.

- Kết hợp với Giáo viên TPT, các giáo viên dạy các môn học để xây dựng kế hoạch dạy liên môn.
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch được BGH phê duyệt.
- Thích ứng với việc dạy học trong mọi điều kiện .
3. Giáo viên tổng phụ trách đội.

Giáo viên tổng phụ trách phối hợp với GVCN các lớp xây dựng và thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có hiệu 
quả, thiết thực.

Trên đây là kế hoạch giáo dục năm học 2025-2026 của tổ khối 3, tổ khối yêu cầu GV nghiêm túc thực hiện kế hoạch này. Kế 
hoạch có thể thay đổi tùy theo yêu cầu công tác và sự chỉ đạo của cấp trên, tổ khối sẽ thông báo bổ sung sau./.

Phó Hiệu trưởng duyệt Tổ trưởng

Nguyễn Thị Ngà Phạn Thị Nhi
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